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PHẦN I: MỞ ĐẦU
I.1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch chung xây dựng đô thị 

Xã Tân Tây thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang có khu trung tâm nằm trên giao lộ của đường tỉnh 871 và đường tỉnh 873B, cách thị xã Gò Công 7km, cách đô thị Tân Hòa - trung tâm huyện khoảng 13km, nơi đây có mật độ dân cư đông đúc, lao động dồi dào, thương mại dịch vụ phát triển mạnh; có cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh bao gồm: Đường tỉnh lộ 871, đường tỉnh 873B, ngoài ra còn có các tuyến đường nội thị tạo cho xã có mạng lưới giao thông liên hoàn thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của xã với các xã trong và ngoài huyện, đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh qua đường tỉnh 873B. Là trung tâm tiểu vùng của các xã phía Bắc huyện Gò Công Đông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng trong huyện Gò Công Đông.

- Tuy nhiên, sự biến động về kinh tế và đầu tư, việc triển khai đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã, đặc biệt là các dự án đầu tư dân cư, thương mại dịch vụ đã và đang thực hiện trong thời gian qua còn tồn tại nhiều bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ được yêu cầu phát triển bền vững. Bên cạnh đó xuất hiện thêm nhiều yếu tố mới, yêu cầu mới, có sự thay đổi về cấu trúc các khu chức năng dẫn đến việc hoán đổi vị trí, quy mô sử dụng đất trong khu vực. Vì vậy, cần thiết phải lập quy hoạch chung đô thị Tân Tây để định hướng mở rộng khu trung tâm xã, bảo đảm có đủ điều kiện để bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để tiến lên đô thị loại V sau năm 2020, nâng cấp xã Tân Tây lên thành đô thị Tân Tây, nhằm khai thác tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Công Đông.

- Ngày 23 tháng 10 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Công văn số 4963/UBND-CN về việc chủ trương cho lập quy hoạch chung đô thị Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
I.2. Các căn cứ lập quy hoạch chung xây dựng đô thị 

- Luật xây dựng 50/2014/QH13;
- Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về phân loại đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch phân khu chức năng đặc thù;

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/QĐ-BXD ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng;

- Tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng (TCVN 4449-1987);

- Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Công văn số 4963/UBND-CN ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chủ trương cho lập quy hoạch chung đô thị Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Công Đông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025;

- Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

I.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án

I.3.1 Nhiệm vụ của đồ án 

- Nhiệm vụ của đồ án là định hướng cải tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội và không gian đô thị hiện đại, hài hòa với tổng thể chung của đô thị và phát triển một cách khách quan, bền vững; Tạo lập bộ mặt kiến trúc có trật tự, đạt mỹ quan với cơ sở hạ tầng đồng bộ, điều kiện sinh hoạt tối ưu, xử lý tốt những tác động của dân cư đến môi trường đô thị; Hình thành trung tâm hành chính, thương mại- dịch vụ, các khu ở cao cấp và các trục cảnh quan, không gian đô thị. Đồng thời đảm bảo làm cơ sở để quản lý sử dụng đất đai, quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

- Thời gian triển khai thực hiện quy hoạch đến năm 2030 đòi hỏi phải xác định lại quy mô diện tích, quy mô dân số, quy mô sử dụng đất, tính chất đô thị, động lực phát triển, hướng phát triển và các mối liên hệ với vùng lận cận.

- Khi lập đồ án cần vận dụng đúng các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch chung và phù hợp với Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
I.3.2  Mục tiêu 

- Đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Tây– huyện Gò Công Đông sẽ xác định tính chất vai trò, quy mô dân số, đất đai, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu xây dựng phát triển đô thị đến năm 2030 (ngắn hạn 2025).

- Mục tiêu của việc lập đồ án quy hoạch chung là để phát huy hết tiềm năng và thế mạnh, quy hoạch các khu dân cư, khu dịch vụ thương mại,.. và các trục cảnh quan chính; quy hoạch các công trình của đô thị để xã Tân Tây có đủ điều kiện bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của đơn vị hành chính đô thị loại V, đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của xã để từ đó nhanh chóng phát triển đạt chuẩn đô thị loại V.

- Tạo cơ sở pháp lý để tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết, quản lý đô thị và lập các dự án đầu tư.

PHẦN II: CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI

II.1. Các điều kiện tự nhiên

II.1.1 Vị trí địa lý 

Xã Tân Tây nằm về phía Bắc của huyện Gò Công Đông và cách đô thị Tân Hòa khoảng 13km, trục giao thông chính là đường tỉnh 871 và đường tỉnh 873B, là các trục giao thương quan trọng của xã nói riêng và của huyện nói chung, nối liền trung tâm xã với thị xã Gò Công và các khu vực khác trên địa bàn huyện. Vì thế, rất thuận lợi cho việc giao lưu của xã với bên ngoài.

Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là 1.452,79 ha, với dân số năm 2016 là 14.445 người. Địa bàn xã gồm 7 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6 và ấp 7.


- Về vị trí địa lý được xác định như sau:

* Tọa độ địa lý:

+ Từ 10o23'50'' đến 10o26'31'' vĩ độ Bắc.

+ Từ 105o56'08'' đến 105o59'13'' kinh độ Đông.

* Ranh giới hành chính:

+ Đông giáp xã Kiểng Phước.

+ Tây giáp xã Tân Trung, thị xã Gò Công.

+ Nam giáp xã Tân Đông.

+ Bắc giáp xã Gia Thuận và Tân Phước.

II.1.2 Địa hình, địa mạo

Địa bàn xã Tân Tây có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình + 0,7m. Một số khu vực có địa hình cao +1,2m thuộc khu vực ấp 1, ấp 7 và ven các trục giao thông; một số có địa hình thấp + 0,5m thuộc ấp 4, ấp 6 và sâu trong  nội đồng.

II.1.3 Khí hậu

Xã Tân Tây nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, biên độ nhiệt ngày đêm nhỏ, khí hậu phân hóa thành 2 mùa tương phản (mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trùng với mùa gió Tây Nam và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 trùng với mùa gió Đông Bắc), là xã nằm trong vùng có nền nhiệt cao, tổng nhiệt độ lớn, lượng mưa phân bố theo mùa rõ rệt.

II.1.3.1 Nhiệt độ
Không có sự phân hóa đáng kể theo mùa về nhiệt độ. Nhiệt độ trung bình trong năm là 27,90C, cao nhất 38,90C, thấp nhất 15,90C.

Nhìn chung nhiệt độ ở xã Tân Tây cao và khá ổn định nhiệt độ trung bình của ngày trong tháng không dưới 260C, chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất chỉ 3 - 40C.

II.1.3.2 Bức xạ và chiếu sáng

Lượng bức xạ trung bình 425cal/cm2/ngày; thời gian chiếu sáng thay đổi bình quân 11 giờ/ngày. Dài nhất là tháng 5 trên 12 giờ/ngày và ngắn nhất là tháng 10 dưới 10 giờ/ngày. 

Xã Tân Tây nằm trong vùng giàu ánh sáng, có số giờ nắng trung bình năm khoảng 2700 giờ/năm, có đến hơn 8 tháng có số giờ nắng lớn hơn hoặc bằng 200 giờ/tháng, số giờ nắng bình quân trong ngày khoảng 7,5 giờ nắng/ngày, số giờ nắng cao nhất có thể đạt tới 10-11 giờ/ngày (vào mùa khô) và thấp nhất 3 - 4 giờ/ngày.

II.1.3.3 Mưa và độ ẩm
- Mưa: Xã Tân Tây có lượng mưa cả năm là 1.200mm - 1.400mm nhưng lượng mưa phân bố không đều trong năm, thường tập trung trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm tới 85% tổng lượng mưa cả năm. Các tháng mùa khô tháng 11 đến tháng 5 năm sau lượng mưa rất nhỏ, chỉ khoảng 15% tổng lượng mưa cả năm.
- Ẩm độ: Trung bình trong năm là 82%, mùa khô có độ ẩm trung bình là 79%, mùa mưa độ ẩm trung bình là 86%. Tháng có độ ẩm trung bình thấp nhất là tháng 4 và tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 10.

- Bốc hơi nước: Lượng bốc hơi trung bình năm là 1.054 mm. Những tháng mùa khô là những tháng có lượng bốc hơi cao nhất chiếm tới 57,12% tổng lượng bốc hơi cả năm. Nhiệt độ cao, bốc hơi mạnh trong các tháng mùa khô làm cho quá trình phá hủy các chất hữu cơ trong đất nhanh, dễ bị rửa trôi trong mùa mưa làm đất chóng bị bạc màu, đồng thời nhiệt độ cao, bốc hơi mạnh còn làm cho đất bị nứt nẻ, không khí lọt sâu xuống tầng sinh phèn và chính là nguyên nhân làm cho đất bị chua khi ngập nước trở lại.

- Gió

Khu vực xã Tân Tây chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa theo hai hướng gió chính trong năm.

+ Gió mùa Tây Nam: Từ tháng 5 đến tháng 11, có khi tạo giông, lốc gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của địa phương.

+ Gió mùa Đông Bắc (còn gọi là gió chướng): Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, gió có tần suất khá cao, gió chướng kết hợp làm gia tăng khả năng xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền gây ảnh hưởng đến sản suất nông nghiệp.

II.1.4 Nguồn nước - Thủy văn

II.1.4.1  Nguồn nước
Nguồn nước trên địa bàn xã được cung cấp chính từ nước mưa và nước trong kênh, rạch theo chương trình ngọt hóa Gò Công. Thông qua rạch Tổng Châu gắn với hệ thống các kênh chính như: kênh Xóm Gồng, rạch Xóm Non, Kênh Bổn Huấn, kênh Ông Lánh,.. và hệ thống các tuyến kênh nội đồng. Nhìn chung với hệ thống kênh, rạch và lượng nước tưới tương đối đầy đủ cho canh tác nông nghiệp vào các tháng mùa mưa, tuy nhiên do ảnh hưởng của khả năng xâm nhập mặn trong khu vực dự án ngọt hóa nên vẫn còn thiếu nước cung cấp cho đồng ruộng vào các tháng mùa khô. Ngoài ra, nguồn nước ngầm trên toàn địa bàn xã có chất lượng kém, khả năng nhiễm mặn khá cao và nitrate hầu như không sử dụng được. 

II.1.4.2 Thủy văn 

Khu vực Gò Công chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều từ Biển Đông. Tuy nhiên do được khoanh ngọt hóa nên chủ động điều tiết được nguồn nước, ít bị ảnh hưởng của chế độ thủy triều.

II.1.5 Tài nguyên đất

Theo phân hạng đất của chương trình 60B (chuyển đổi đất theo FAO/ UNECO), trên địa bàn xã có các loại đất như sau:

 - Đất phù sa nhiễm mặn ít Mi: Diện tích 800,30 ha, chiếm tỷ lệ 55,81% tổng diện tích đất tự nhiên. Nhìn chung đất có địa hình tương đối thấp, có thành phần dinh dưỡng N,P,K trung bình, nếu được đầu tư tưới tiêu, bồi bổ và cải tạo đất tốt thì vẫn thích hợp cho trồng lúa, hoa màu. Loại đất này được phân bố hầu hết ở các ấp, nhưng tập trung nhiều ở các ấp: ấp 5, ấp 6 và ấp 3

- Đất cát giồng bị phủ Cp ( giồng chìm): Diện tích 310,00 ha, chiếm tỷ lệ 21,63% tổng diện tích tự nhiên. Đất có địa hình hơi cao và bằng phẳng, có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp trên mặt nhưng dính bên dưới, thành phần cát chiếm 50%, dễ bốc hơi và thấm nước, đất có hàm lượng dinh dưỡng thấp, chỉ thích hợp canh tác cây hoa màu, được phân bố chủ yếu ở các ấp: ấp 1, ấp 3, ấp 4 và ấp 7.

- Đất phèn tiềm tàng sâu Sp2: Diện tích 4,10 ha, chiếm tỷ lệ 0,29% tổng diện tích đất tự nhiên. Đây là loại đất phèn có tầng sinh phèn > 50cm, là loại đất có thành phần dinh dưỡng trung bình, kém tơi xốp chỉ thích hợp cho việc canh tác các loại cây hàng năm, được phân bố chủ yếu ở ấp 4.

- Đất lập líp (đất phù sa xáo trộn) Vp: Diện tích 295,21 ha, chiếm tỷ lệ 20,60% tổng diện tích đất tự nhiên. Đây loại đất phù sa tương đối trẻ được hình thành trên các vùng đất sa bồi có dạng địa hình trung bình, là loại tơi xốp, màu mỡ. Thành phần cơ giới nặng, giàu dinh dưỡng thích hợp cho việc trồng cây ăn trái, hoa màu và làm nhà ở. Tập trung chủ yếu ở ấp 7, một phần của ấp 5, ấp 6 và ấp 1.  

- Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng: Diện tích đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng trên địa bàn xã là 23,65 ha, chiếm tỷ lệ 1,67% tổng diện tích tự nhiên.

II.1.6 Địa chất công trình

Xã Tân Tây có đặc điểm chung là có địa hình phát triển, có trầm tích ven biển tôn tạo nên, thành phần cơ giới đất thịt nặng, đất cát, nhìn chung tỷ lệ sét trung bình, đất có sức chịu tải trung bình 1,5 kg/cm​2 cho nên khi xây dựng cũng cần phải được gia cố, xây đúc và xử lý nền móng.

II.1.7 Thực trạng môi trường

Công tác vệ sinh môi trường thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư và nơi công cộng, nhất là khu vực trung tâm của xã. Việc xử lý rác thải trong khu dân cư được chú trọng.
II.1.8 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên

xã Tân Tây có địa hình tương đối bằng phẳng, các nhóm đất cũng tương đối tốt so với một số xã khác trong khu vực huyện Gò Công Đông, có khí hậu ôn hòa, thời tiết cũng thích hợp cho việc sản xuất nông nghiệp, tạo ra năng suất và sản lượng khá và phát triển với nhiều chủng loại mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Do vị trí địa lý của xã tiếp giáp với thị xã Gò Công, trên tuyến đường tỉnh lộ 871 nên việc trao đổi hàng hóa hai chiều giữa địa phương đi các nơi khác trong khu vực tương đối dễ dàng, tạo điều kiện tốt để phát triển thương mại, dịch vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Tân Tây là xã nông nghiệp đang bước đầu chuyển mình theo hướng đô thị hóa, cảnh quan của xã còn mang đặc trưng của vùng nông thôn Nam Bộ. Trung tâm xã Tân Tây có mật độ dân cư đông đúc. Diện tích đất vườn nằm xen kẽ với diện tích đất trồng lúa. Vì vậy, khi quy hoạch thành vùng sản xuất chuyên canh thì chi phí đầu tư và cải tạo đất rất lớn.

II.2. Phân tích đánh giá hiện trạng 

II.2.1 Tăng trưởng kinh tế

Xã Tân Tây có khu trung tâm xã nằm trên giao lộ của đường tỉnh 871 và đường tỉnh 873B, đường tỉnh 873B, nơi đây có mật độ dân cư rất dày đặc, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi đã được hình thành. Trong tương lai khu trung tâm xã sẽ trở thành khu trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa và xã hội khu vực phía Tây Bắc huyện Gò Công Đông.  

Trong những năm gần đây, giá cả các mặt hàng biến động phức tạp, khó lường, lạm phát luôn có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã; sự nỗ lực cố gắng và chủ động khắc phục khó khăn của lãnh đạo, ban ngành địa phương, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã từng bước đưa nền kinh tế của xã vượt qua những khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế dần phát triển ổn định, an sinh xã hội dần được đảm bảo, nhiều vấn đề bức xúc của xã hội được tiếp tục giải quyết có hiệu quả.

II.2.2 Thực trạng phát triển của các ngành kinh tế

II.2.2.1 Khu vực kinh tế nông- ngư nghiệp 
Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, đáp ứng yêu cầu thị trường. Diện tích gieo trồng lúa đạt 2.610ha, vòng quay 3 vụ/năm; sản lượng 14.355 tấn; năng suất bình quân 5,5 tấn/ha; bình quân lương thực đầu người đạt 997kg;  công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật được quan tâm thực hiện như: Chương trình IPM, một phải năm giảm, ba giảm ba tăng, tập trung xuống giống đồng loạt để né rầy…
Diện tích cây ăn trái các loại 40ha, hiệu quả kinh tế tương đối ổn định. Diện tích trồng màu thực phẩm 300ha, sản lượng bình quân 18 tấn/ha, trong đó rau cải chiếm 70% diện tích. Chủng loại cây màu ngày càng đa dạng phong phú hơn từng bước gắn với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên diện tích trồng cây hoa huệ ngày càng giảm, do cây giống bị thoái hóa, chất lượng hoa thấp đem lại hiệu quả kinh tế không cao.

Về chăn nuôi ổn định và có hướng phát triển, đàn heo 3.600 con; gia cầm 9.200 con; bò 900 con. Mô hình nuôi chim Yến lấy tổ, chim Trĩ đỏ, gà đông tảo có giá trị kinh tế cao.
Toàn xã có 9ha nuôi thủy sản, 113 hộ có diện tích nuôi từ 300m2 trở lên, chủ yếu nuôi cá nước ngọt. Với 15 phương tiện khai thác trên biển, công suất bình quân 290CV/tàu. Mặt dù việc khai thác gặp nhiều khó khăn như: giá vật tư, nguyên phụ liệu cao, thời tiết bất thường, song đa số ngư dân vẫn duy trì nghề đánh bắt, đã góp phần làm tăng giá trị sản xuất của ngành sản xuất từ 350 tấn năm 2010 lên 1.150 tấn năm 2015.

Phong trào trồng cây phân tán được phát động rộng rãi với số lượng trên 40.000 cây. Việc thực hiện chủ trương kích cầu trong phát triển nông nghiệp đã tác động tích cực đến tình hình sản xuất. Hiện toàn xã có 07 máy gặt đập liên hợp, 03 cơ sở sấy lúa, 100% diện tích thu hoạch bằng cơ giới, 90% diện tích lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, diện tích sản xuất giống lúa xác nhận và chất lượng cao chiếm trên 90% diện tích.

II.2.2.2 Khu vực kinh tế công nghiệp - TTCN

Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định nhất là các nghề hiện có ở địa phương. Giá trị sản xuất hàng hóa tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã đạt 2,2 tỷ đồng, đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn xã hiện có 70 cơ sở ngành nghề xay xát chế biến lúa gạo, hàn tiện, dệt chiếu, mộc cẩn,… thu hút trên 850 lao động thu nhập bình quân đầu người 3,6 triệu đồng/người.tháng.

II.2.2.3 Khu vực kinh tế thương mại, dịch vụ
Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã ngày càng đa dạng, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ. Giá trị sản xuất đạt 113 tỷ đồng, tăng bình quân 19,7% năm. Tổng mức hàng hóa bán lẽ đạt 100 tỷ đồng, tăng bình quân 18,6% năm.
 Chợ Tân Tây và Tân Phú trên địa bàn xã có 168 hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ cơ bản đáp ứng được nhu cầu phân phối, lưu thông hàng hóa. Do nhu cầu ngày càng phát triển nên các tuyến đường vào khu chợ đã được đầu tư nâng cấp, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo vẽ mỹ quan an toàn cháy, nổ.

Dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, khách sạn, phòng trọ, tín dụng – ngân hàng, giao thông vận tải có hướng phát triển mạnh. Sự gắn kết giữa thương mại – dịch vụ với công nghiệp và nông nghiệp từng bước hình thành đã thúc đẩy, hổ trợ nhau phát triển.
II.2.3 Đặc điểm dân số, lao động

II.2.3.1 Dân số
Đến năm 2016 dân số trên địa bàn toàn xã là 14.445 nhân khẩu với 3.634 hộ. Mật độ dân số bình quân 994 người/km2. 

Cơ cấu dân số của xã còn mang đậm nét của vùng nông thôn sản xuất nông nghiệp, chiếm đa số với tỉ lệ 81,65% dân số. Cơ cấu dân số ở các khu vực kinh tế như sau:

- Khu vực I:     81,65%.

- Khu vực II:    5,04%.

- Khu vực III:   13,31%.

Nhìn chung dân số hoạt động trong sản xuất nông nghiệp của xã còn chiếm tỷ lệ cao, dân số hoạt động ở khu vực phi nông nghiệp chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực: quản lý nhà nước, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Qua đó, cho thấy công cuộc đô thị hóa, công nghiệp hóa nông thôn trên địa bàn xã vẫn còn chậm. Trong giai đoạn sắp tới, cần phát triển đa dạng các ngành nghề, nâng cao dân trí nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.
II.2.3.2 Lao động  

Năm 2016 dân số trong độ tuổi lao động là 10.575 người. Lao động có chuyên môn chiếm tỷ lệ thấp khoảng 8-10%, trong khi đó lao động phổ thông có tỷ lệ cao khoảng 90%. 

 Cơ cấu lao động trên địa bàn xã như sau:

- Khu vực I:    81,69%.

- Khu vực II:   2,93%.

- Khu vực III:  15,38%.

II.2.4  Hiện trạng sử dụng đất đai 

Xã Tân Tây có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.452,79 ha. Bình quân diện tích đất tự nhiên trên nhân khẩu 994 m2/người. Toàn xã có 7 ấp. Được gọi tên từ Ấp 1 đến Ấp 7.

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	1.452,79
	100,00

	I
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1284,45
	88,41

	I.1
	Đất trồng lúa nước
	DLN
	935,45
	64,39

	I.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	
	

	I.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	300
	20,65

	I.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	40
	2,75

	I.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	

	I.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	

	I.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	

	I.8
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	9
	0,62

	I.9
	Đất làm muối
	LMU
	
	

	I.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	

	II
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	168,34
	11,59

	II.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,16
	0,01

	II.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	

	II.3
	Đất an ninh
	CAN
	 
	

	II.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	

	II.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	1,04
	0,07

	II.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	SKX
	 
	

	II.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	

	II.8
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	 
	

	II.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	DRA
	 
	

	II.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	1,58
	0,11

	II.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	15,74
	1,08

	II.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	2,75
	0,19

	II.13
	Đất sông, suối
	SON
	20,9
	1,44

	II.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	38,69
	2,66

	II.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	

	II.16
	Đất phi nông nghiệp còn lại
	PCL
	87,48
	6,02

	II.17
	Đất chưa sử dụng
	DCS
	 
	 


II.2.4.1 Đất nông nghiệp
Tổng diện tích đất nông nghiệp của xã Tân Tây là: 1.284,45 ha chiếm 88,41%  tổng diện tích đất tự nhiên, bao gồm các loại đất như sau:
· Đất trồng lúa nước
Diện tích đất trồng lúa nước là 935,45 ha chiếm 64,39% tổng diện tích đất tự nhiên. Đất lúa được phân bố đều khắp trên địa bàn xã.

Trong những năm gần đây nhờ áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, diện tích đất trồng lúa trên địa bàn xã năng suất ngày càng tăng, việc canh tác ngày càng hiệu quả, áp dụng lịch thời vụ canh tác phù hợp với điều kiện sản xuất ở địa phương.

· Đất trồng cây hàng năm còn lại (Đất màu)
Tổng diện tích đất trồng cây hàng năm còn lại của xã Tân Tây là 300 ha chiếm 20,65% diện tích đất tự nhiên chủ yếu là đất trồng rau màu với các loại cây trồng như: cà chua, dưa leo, cải, hành, ngò, ớt, gừng...., được trồng quanh năm cho năng suất và sản lượng tương đối cao. Trong những năm gần đây diện tích loại đất này tương đối phát triển mạnh do nhu cầu của thị trường, giá cả lại ổn định nên người dân trong vùng đã đầu tư phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống nông thôn được cải thiện một cách đáng kể. 

· Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích là 40 ha chiếm 2,75% diện tích đất tự nhiên. Do đây là khu vực gần biển, chịu sự xâm nhập mặn sâu nên việc phát triển diện tích cây lâu năm bị hạn chế. Đất trồng cây lâu năm trong địa bàn xã chủ yếu với các loại cây: nhãn, sơ ri, xoài,… và một số ít diện tích trồng cây lâu năm khác như: tre, bạch đàn, cây trôm.

· Đất nuôi trồng thủy sản
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản toàn xã là 9 ha, chiếm tỷ lệ 0,62% tổng diện tích đất tự nhiên. Đây là toàn bộ diện tích đất ao, mương nuôi trồng thuỷ sản của xã, chủ yếu là mô hình nuôi cá nước ngọt. 

Nhìn chung trên địa bàn xã diện tích đất nông nghiệp ngày càng được khai thác triệt để và tận dụng hợp lý, hệ số sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Ngành trồng trọt trong vùng chủ yếu là: trồng lúa, rau màu, cây ăn quả góp phần mang lại thu nhập cho người dân, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ và các vùng lân cận. Việc bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng hợp lý làm tăng sản lượng và thu nhập, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân.

II.2.4.2 Đất phi nông nghiệp
Tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã là 168,34 ha, chiếm tỷ lệ 11,59% tổng diện tích đất tự nhiên, bao gồm một số loại đất sau:

· Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 

Diện tích đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trên địa bàn xã là 0,16ha chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên. Bao gồm: đất trụ sở UBND, Đảng Ủy xã hiện đã được xây dựng khang trang tại ấp 1, các khu đất công và trụ sở ở các ấp.

· Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu là diện tích của các cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng ăn uống chủ yếu ở khu vực trung tâm xã và cặp đường tỉnh 871, với diện tích là 1,04 ha chiếm 0,07% diện tích đất tự nhiên.

· Đất tôn giáo, tín ngưỡng 

Tổng diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã là 1,58 ha, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng diện tích đất tự nhiên. Bao gồm:

- Đạo Cao Đài:
+ Họ đạo Vĩnh Hòa Quang: Cao đài thống nhất, được nhà nước công nhận.

+ Họ đạo Tân Tây: Cao đài Ban Chỉnh đạo Bến Tre, chưa hoàn nguyên.

- Tịnh độ cư sỷ Phật hội Việt Nam: Hưng Lạc Tự.

- Phật giáo: Chùa Bửu Linh, Chùa Trước Pháp, Chùa Bửu Thắng, Chùa Liên Hoa, Chùa Liên Hương, Chùa Phước Long, Chùa Long Hưng, Chùa Linh Sơn, Tịnh xá Ngọc Lợi, Tịnh thất Trúc Lâm.

- Đạo tin Lành: Tin Lành Báptít Việt Nam (Nam Phương) được nhà nước công nhận điểm nhóm nhưng chưa phải cơ sở thợ tự.

Tổng số 14, gồm: 11 cơ sở thờ tự, 01 điểm nhóm được nhà nước công nhận và 02 cơ sở thờ tự chưa được nhà nước công nhận.

· Đất nghĩa trang, nghĩa địa
Tổng diện tích là 15,74 ha chiếm 1,08% diện tích đất tự nhiên, chủ yếu là các khu nghĩa địa lớn ở các ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 6, ấp 7 và các nghĩa địa nằm rải rác trong khu đất vườn, lúa của hộ gia đình. Diện tích loại đất này được hình thành theo phong tục tập quán lâu đời không theo quy hoạch do đó rất khó quản lý.
· Đất mặt nước chuyên dùng
Diện tích đất mặt nước chuyên dùng của xã là 2,75 ha, chiếm 0,19% diện tích đất tự nhiên, chủ yếu tập trung ở ấp 5 và 6.

· Đất sông, rạch
Diện tích 20,90 ha chiếm 1,44% diện tích đất tự nhiên. Đây là diện tích của các sông, rạch trên địa bàn xã như: rạch Tổng Châu, rạch Tích, rạch Xóm Non, rạch Ông Hữu,…
· Đất phát triển hạ tầng
Tổng diện tích đất phát triển hạ tầng trên toàn địa bàn xã là 38,69 ha, chiếm tỷ lệ 2,66% diện tích đất phi nông nghiệp, bao gồm các loại đất sau:

· Đất giao thông
Tổng diện tích đất giao thông trên địa bàn xã năm 2016 là 16,76 ha. Nhìn chung mạng lưới giao thông của xã khá phát triển bao gồm: 

- Đường tỉnh 871: Nối liền từ Quốc lộ 50 đi cảng Vàm Láng, đoạn ngang qua xã dài 2,4 km, nền đường rộng trung bình 9m, diện tích 2,88 ha. Đây là trục đường chính và có vị trí rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

- Đường tỉnh 873B: Đoạn ngang qua xã dài 7,10 km, nền đường rộng trung bình 9m, mặt đường rộng 6m, diện tích 6,577 ha. Tuyến này đi qua các xã Long Chánh - Tân Trung - Tân Tây tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu vận chuyển hàng hóa và đi lại cho người dân khu vực.

- Hệ thống đường liên ấp và giao thông nông thôn: Tổng cộng gồm 12 tuyến chính với tổng chiều dài 27 km, chiều rộng nền đường trung bình 2 - 4 m, diện tích chiếm đất là 7,49 ha. Bao gồm các tuyến như: đường ấp 7, đường liên ấp 1-2, đường quốc phòng, đường Đội Sai, đường ấp 5, ấp 6, đường Bắc kênh Ông Lãnh, đường Cầu Đình, đường Giồng Tháp Trên, Giồng Tháp Dưới, đường Xóm Rèn, đường Giồng Dài, đường Cai Láy… và các tuyến đường giao thông ở các ấp. Hệ thống giao thông của xã trong những năm gần đây có phát triển nhưng chất lượng chưa cao. Các tuyến giao thông nông thôn liên thông với nhau, hiện tại một số tuyến đường đã được nhựa hoặc dall hóa tạo điều kiện thuận lợi trong việc thông thương, giao lưu hàng hóa và đi lại của nhân dân trong vùng. Bên cạnh đó một số tuyến còn trải đá đỏ, đường đất, đường có trọng tải thấp chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa của người dân trong vùng. Trong giai đoạn tới địa phương cần tiến hành mở rộng và nâng cấp một số tuyến nhằm đảm bảo cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và giảm dần sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

· Đất thuỷ lợi
Tổng diện tích đất thủy lợi trên địa bàn xã là 15,72 ha. Chủ yếu là diện tích của hệ thống kênh đào trên địa bàn xã. Nhìn chung hệ thống thủy lợi của xã hiện nay tương đối hoàn chỉnh đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước tưới tiêu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp của xã chủ yếu lấy từ rạch Tổng Châu thông qua hệ thống kênh đào chằn chịt dẫn sâu vào nội đồng với các tuyến kênh chính như: kênh Ông Gồng, kênh liên ấp 2-3-4, kênh Bổn Huấn, kênh liên ấp 5-6,… và một số tuyến kênh nội đồng khác.

· Đất bưu chính viễn thông
Bưu điện văn hóa xã Tân Tây được xây dựng đưa vào khai thác sử dụng với diện tích 0,03 ha. Trong thời gian qua bưu điện của xã đã được đầu tư nâng cấp, dịch vụ bưu chính viễn thông ngày càng phát triển và đa dạng hóa, đáp ứng cơ bản yêu cầu thông tin liên lạc, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã. 

· Đất cơ sở văn hóa
Tổng diện tích đất cơ sở văn hóa trên địa bàn xã là 0,06 ha, đây là diện tích nhà bia ghi danh liệt sĩ tại khu vực trung tâm của xã. 

· Đất cơ sở y tế
Tổng diện tích đất y tế trên địa bàn xã là 1,21 ha. Đây là diện tích của Bệnh viện đa khoa Gò Công Đông (1,11 ha) tại ấp 1 và trạm y tế của xã (0,10 ha) tại ấp 1. Nhìn chung, hệ thống cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ y tế của bệnh viện và trạm y tế của xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực, mặt bằng tổng thể hiện nay của các cơ sở y tế đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh và đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

· Đất cơ sở giáo dục

Đến năm 2016 diện tích đất trường học của xã là 3,97 ha. Hệ thống giáo dục trên địa bàn xã bao gồm:

+ Trường mầm non, mẫu giáo xã (1 điểm chính và 1 điểm lẻ): diện tích 0,407 ha.

+ Trường tiểu học (2 điểm chính và 1 điểm phụ): diện tích 1,619 ha.

+ Trường THCS (1 điểm chính): diện tích 1,37 ha.

+ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp GCĐ: diện tích 0,574 ha.

Nhìn chung, hệ thống trường lớp trên địa bàn xã Tân Tây phát triển tương đối đồng đều ở các bậc học. Mạng lưới trường lớp phân bổ khá hợp lý, thuận lợi cho việc đi lại học tập của con em nhân dân trong xã và các vùng lân cận. Trong giai đoạn quy hoạch hướng tới cần sắp xếp mở rộng các điểm trường học theo chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của học sinh trên địa bàn xã, đặc biệt là khối mẫu giáo.   

· Đất chợ
Trên địa bàn xã Tân Tây, đất chợ có diện tích là 0,73 ha. Bao gồm : Chợ Tân Tây tại khu vực trung tâm xã ấp 1 (0,30 ha) và chợ Tân Phú ấp 4 (0,43 ha). Nhìn chung, hoạt động thương mại trên địa bàn xã trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, sung túc. Chợ trung tâm xã được tổ chức sắp xếp có hệ thống với nguồn hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng được cơ bản nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân trong vùng.

· Đất phi nông nghiệp còn lại: 

Chủ yếu là diện tích đất ở nông thôn. Tổng diện tích đất ở nông thôn trên địa bàn xã Tân Tây là 87,48 ha, chiếm 6,02% diện tích đất tự nhiên. Bình quân đầu người là 55m2/người. Qua đó cho thấy định mức đất ở của địa phương tương đối đạt so với quy chuẩn xây dựng (50- 60m2/người).

Nhìn chung diện tích đất ở trên địa bàn xã được phân bố theo tập quán truyền thống của người dân địa phương, đất ở thường phát triển dọc theo các tuyến giao thông chính thuận tiện cho việc trao đổi, mua bán và đi lại của người dân. Đất ở gắn liền với nhà ở trong đó diện tích đất chưa chuyển mục đích sang thổ cư hoặc tự xây cất khi chia tách hộ còn nhiều, tình trạng nhà ở vi phạm lộ giới vẫn là phổ biến, gây hạn chế đến công tác giải tỏa đền bù khi xây dựng các công trình công cộng.
II.2.5  Hiện trạng kiến trúc 

II.2.5.1  Nhà ở:

Nhà ở của nhân dân có chiều hướng phát triển, tỷ lệ nhà tạm trên địa bàn xã trong những năm gần đây giảm đáng kể do quá trình phát triển kinh tế, đời sống của người dân ngày càng tăng cao. 

Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở còn mang tính tự phát do khả năng đầu tư xây dựng còn nhiều hạn chế và chưa có quy hoạch hợp lý. Trong tương lai cần quy hoạch phân khu chức năng trong khu vực, thực hiện công tác chỉnh trang cải tạo và mở rộng phạm vi khu vực trung tâm xã để đáp ứng yêu cầu gia tăng dân số và phát triển kinh tế - xã hội.
II.2.5.2  Công trình công cộng 
· Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Hiện trạng xây dựng các công trình công cộng của xã như: trụ sở Ủy ban xã đã được xây dựng khang trang, trụ sở làm việc của Đảng ủy, trạm y tế và bưu điện xã đều được xây dựng kiên cố. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ còn tập trung xây mới, nâng cấp nhà bia ghi danh liệt sĩ và khuôn viên Ủy ban xã.

· Ngành Giáo dục
Công tác giáo dục đào tạo có bước phát triển khá tốt ở các bậc học. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi, tốt nghiệp ở các bậc học hàng năm đều tăng. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đều đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra: mẫu giáo 100%, tiểu học 100%, trung học cơ sở 99% trung học phổ thông 70%. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm còn 1%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình và tốt nghiệp các bậc học: tiểu học 100%, trung học cơ sở 99%. Công tác phổ cập giáo dục được quan tâm lãnh đạo thực hiện, giữ vững chuẩn quốc gia về chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Việc xã hội hóa giáo dục có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động khuyến học ngày càng được mở rộng, từng bước xây dựng xã hội học tập.
Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn mầm non 94,11%; tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở đạt 100%.

Cơ sở trường lớp được đào tạo theo hướng kiên cố, ngoài phục vụ nhu cầu dạy và học còn sử dụng cho người dân tránh bão. Để triển khai thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp, thời gian qua đã sửa và xây mới 10 phòng học, có 02 trường đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, địa bàn xã có 03 trường thực hiện mô hình bán trú cho học sinh, với 631 học sinh tham gia; kinh phí để thực hiện từ nguồn xã hội hóa, bước đầu mô hình có hiệu quả tốt, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của phụ huynh học sinh.
· Ngành y tế
Các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đầy đủ, đạt yêu cầu, nhất là tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm ; phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm, không để lây lan trên diện rộng. Công tác tiêm chủng mở rộng đạt 97,53%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 10,39%.
Việc đưa bảo hiểm y tế về trạm y tế xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh. Mạng lưới y tế ấp thường xuyên được cũng cố, đội ngũ y – bác sĩ được tăng cường, cơ sở vật chất, trang thiết bị trạm y tế xã được nâng cấp đảm bảo công tác khám chữa bệnh.

Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt, ý thức của người dân được nâng lên, tỷ suất sinh hàng năm giảm từ 0,1 – 0,4%.

· Văn hóa - thể dục thể thao
Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh qua việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa. Hàng năm có trên 94,34% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; toàn xã có 7 ấp văn hóa; Ban chủ nhiệm các ấp văn hóa kịp thời được cũng cố, kiện toàn, hàng năm các ấp văn hóa đều được tái công nhận. Thành lập nhóm đờn ca tài tử gồm 7 thành viên, một đội lân với 12 thành viên; tổ chức ra mắt 04 cơ sở thờ tự văn hóa và một con đường văn hóa.
Cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo nhận thức tiến bộ trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đã thể hiện qua việc xây dựng các quy ước ấp văn hóa. Các hoạt động phục vụ nhân dịp lễ, tết được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Phong trào toàn dân tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe phát triển trong các trường học, cơ quan và được đông đảo nhân dân hưởng ứng, có 15% dân số trong xã luyện tập. Hoạt động thể dục thể thao ở các ấp được duy trì và phát triển. Toàn xã có 07 đội bóng đá và 01 đội bóng chuyền; câu lạc bộ võ thuật Taekwondo và câu lạc bộ quần vợt thu hút nhiều người tham gia tập luyện.

Đài truyền thanh xã và các trạm truyền thanh ấp hoạt động ổn định, nội dung thường xuyên được nâng cao và bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của xã. Lực lượng cộng tác viên phản ánh kịp thời những hoạt động của địa phương. Các ấp đều có trạm truyền thanh, đảm bảo hoạt động khá tốt và tiếp âm đúng quy định.
II.2.6 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ xã Tân Tây nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã đã lãnh đạo về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của xã đạt được một số kết quả sau:

II.2.6.1 Giao thông
Toàn xã có 2 tuyến đường tỉnh 871 và 873B và khoảng 27 km đường giao thông nông thôn được phân bố đều khắp từ trung tâm xã đến các ấp. Trong nhiệm kỳ qua, tập trung nguồn vốn xây dựng cơ bản của tỉnh, huyện và sự kết hợp có hiệu quả giữa nhà nước và nhân dân cùng làm, một số tuyến đường liên xã, liên ấp, đường trong khu dân cư đã được nâng cấp, sửa chữa theo hướng nhựa hóa, bê tông hóa từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, trên địa bàn xã đã xây dựng được 31 tuyến đường dale với chiều dài 24 km. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, kinh phí đầu tư xây dựng có giới hạn nên các tuyến đường giao thông nông thôn có tải trọng còn thấp chưa đáp ứng việc vận chuyển hàng hóa nông sản, vật tư theo yêu cầu.  

II.2.6.2 Thủy lợi
Trong những năm gần đây, xã đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng, đã thi công nạo vét, tu sửa, nâng cấp hệ thống kênh, mương nội đồng theo phân cấp quản lý. Trong nhiệm kỳ đã nạo vét 12 tuyến kênh, mương thủy lợi nội đồng với chiều dài 11,50 km. Xã cơ bản đã hoàn thành hệ thống thủy lợi nội đồng để phát huy hiệu quả chương trình ngọt hóa Gò Công, đáp ứng yêu cầu sản xuất và nước sinh hoạt.

II.2.6.3  Cấp điện 
Điện sinh hoạt nông thôn hoàn chỉnh với số hộ sử dụng điện sinh hoạt là 100%. Có 3.455 hộ sử dụng điện kế chính chiếm 95,07%. Công tác cải tạo lưới điện đã được ngành điện lực quan tâm đầu tư, đã xây dựng 13 tuyến điện hạ thế; công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cũng được người dân hưởng ứng và thực hiện tốt, bình quân hàng năm tiết kiệm được 45.000kW
Nguồn cấp điện : Mạng lưới điện trung thế 22kv được cung cấp từ trung tâm huyện Gò Công Đông.

II.2.6.4  Cấp nước 
Chương trình cung cấp nước sinh hoạt được đẩy mạnh, với 58,46% hộ sử dụng hệ thống nước máy từ nguồn nước từ Công ty cổ phần BOO nước Đồng Tâm cung cấp về.
II.2.6.5 Thoát nước thải – rác thải – vệ sinh môi trường – nghĩa địa 
· Hệ thống cống thu gom nước thải :


Nước thải được thu gom qua hệ thống thoát nước ngầm trên những tuyến giao thông nội thị.

· Vệ sinh môi trường :


- Rác thải được tổ chức thu gom toàn diện.


- Rác thải sau khi thu gom được vận chuyển đến bãi rác tập trung ở xã Kiểng Phước.

II.3. Đánh giá tổng hợp, Phân tích SWOT
II.3.1. Điểm mạnh.


- Đô thị Tân Tây có vị trí kết nối giao thương giữa vùng phía Đông Gò Công  quan hệ thuận lợi với TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Có ưu thế và thuận lợi cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. 


- Nằm trong vùng phát triển công nghiệp phía Đông tỉnh Tiền Giang. Quy hoạch vùng có các trục đường tỉnh đi qua như hệ thống đường bộ, thuận lợi để phát triển dịch vụ phục vụ công nghiệp.

- Có tiềm năng tự nhiên phong phú như đất đai, khí hậu, thuận lợi cho phát triển kinh tế của địa phương. 


- Có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào.

II.3.2. Điểm yếu.


- Chưa phát huy vai trò vị thế của đô thị trong vùng kinh tế của huyện.


- Phát triển không gian đô thị thiếu một chiến lược phát triển toàn diện và cân bằng, bền vững. Chưa có cơ chế kiểm soát phát triển không gian toàn đô thị. 


- Tài nguyên tự nhiên và các nguồn lực khai thác sử dụng chưa hợp lý. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của đô thị.


- Chất lượng và số lượng dịch vụ đô thị nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân chưa đáp ứng được yêu cầu.


- Khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, thiếu các đầu mối hạ tầng quan trọng. Hạ tầng kỹ thuật đầu tư không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế. 


- Thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thu hút chưa cao. 


- Thiếu nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao. Lao động có tay nghề chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. 


- Cơ cấu kinh tế và lao động chủ yếu là nông nghiệp (trên 81%), tỷ trọng phi nông nghiệp còn thấp.

II.3.3. Cơ hội.

- Khai thác lợi thế vị trí kết nối giao thương giữa đô thị Tân Tây và đô thị Vàm Láng, đô thị Tân Hòa. Khai thác các trục giao thông hiện hữu và theo quy hoạch vùng đi qua đô thị trấn, thúc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và thu hút vốn đầu tư. 


- Phát triển nhanh các khu dịch vụ công nghiệp, tiếp nhận cơ hội đầu tư chuyển dịch từ các tỉnh thành trong vùng, đặc biệt là từ thành phố Hồ Chí Minh. 


- Phát triển thương mại – dịch vụ chất lượng cao, chợ đầu mối nông sản sản cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

II.3.4. Thách thức.

- Thúc đẩy quá trình đô thị hóa cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. 


- Cạnh tranh thu hút vốn đầu tư, thu hút nguồn nhân lực chuyên môn cao với các địa phương khác trong vùng.

- Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về quản lý, kỹ thuật, công nghệ. 


- Công tác quy hoạch đô thị và quản lý đô thị; phát huy hiệu quả quy hoạch đô thị; khả năng đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa cao. 


- Vấn đề phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo tồn cảnh quan đặc trưng của vùng và ngành nghề đặc trưng.


- Kế hoạch và nguồn vốn phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 


- Khả năng thu hút đầu tư hình thành các khu dịch vụ phục vụ công nghiệp, nghề cá. 


- Vấn đề ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững. Giải quyết mâu thuẫn giữa khai thác các nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. 
PHẦN III:  CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
III.1. Các mối quan hệ vùng

Đô thị Tân Tây nằm ở khu vực tiểu vùng phía Đông của tỉnh Tiền Giang, kết nối huyện Gò Công Đông với các huyện phía Tây; thị xã Gò Công theo đường Tỉnh 871 và thành phố Hồ Chí Minh theo đường Quốc lộ 50. Là trung tâm hành chính - kinh tế - chính trị - giáo dục - y tế - văn hoá và xã hội của huyện Gò Công Đông; đầu mối giao thông, giao lưu của một vùng trong tỉnh và huyện, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội .

Xã Tân Tây có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Hướng Đông giáp xã Kiểng Phước.

+ Hướng Tây giáp xã Tân Trung, thị xã Gò Công.

+ Hướng Nam giáp xã Tân Đông.

+ Hướng Bắc giáp xã Gia Thuận và Tân Phước.

III.2. Tính chất

Với vị trí đô thị Tân Tây hiện nay cần được quan tâm phát huy các mặt trọng điểm như sau :


- Khắc phục tối đa sự cách ly về mặt địa lý trong nội bộ huyện.


- Khai thác tối ưu tiềm năng kinh tế sẵn có của địa phương đặc biệt là  kinh tế vườn, phát triển thương mại dịch vụ.

- Phát triển TTCN trên nền tảng nông thủy sản và các nghề thủ công.

Nhanh chóng xây dựng đô thị trung tâm huyện văn minh, hiện đại, xây dựng mới và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống hạ tầng xã hội.

III.3. Cơ sở kinh tế kỹ thuật phát triển đô thị

- Cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: cây xăng, công ty xây dựng và các nhà máy xay lúa trên địa bàn xã. Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu là diện tích của các cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng ăn uống chủ yếu ở khu vực trung tâm xã và cặp đường tỉnh 871, với diện tích là 1,04 ha chiếm 0,62% diện tích đất phi nông nghiệp.

- Trên địa bàn xã Tân Tây, đất chợ có diện tích là 0,73 ha. Bao gồm : Chợ Tân Tây tại khu vực trung tâm xã ở ấp 1 (0,30 ha) và chợ Tân Phú ấp 4 (0,43 ha). 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật
- Đường tỉnh 871: Nối liền từ Quốc lộ 50 đi cảng Vàm Láng, đoạn ngang qua xã dài 2,4 km, nền đường rộng trung bình 9m, diện tích 2,88 ha. Đây là trục đường chính và có vị trí rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

- Đường tỉnh 873B: Đoạn ngang qua xã dài 7,10 km, nền đường rộng trung bình 9m, mặt đường rộng 6m, diện tích 6,577 ha. Tuyến này đi qua các xã Long Chánh - Tân Trung - Tân Tây tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu vận chuyển hàng hóa và đi lại cho người dân khu vực.

- Diện tích 20,90 ha chiếm 12,42% diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích của các sông, rạch trên địa bàn xã như: rạch Tổng Châu, rạch Tích, rạch Xóm Non, rạch Ông Hữu,….
Bưu điện văn hóa xã Tân Tây được xây dựng đưa vào khai thác sử dụng với diện tích 0,03 ha. Trong thời gian qua bưu điện của xã đã được đầu tư nâng cấp, dịch vụ bưu chính viễn thông ngày càng phát triển và đa dạng hóa, đáp ứng cơ bản yêu cầu thông tin liên lạc, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã. 

III.4. Quy mô dân số và đất đai

III.4.1  Dự báo quy mô dân số 

- Theo Niên giám thống kê dân số toàn thị trấn năm 2016 là 14.445người, mật độ dân số là 994người/km2, Căn cứ quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025; thì dân số: 

+ Năm 2025: 17.302người.

+ Năm 2030: 19.119người.

III.4.2   Quy mô đất đai đô thị 

Theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về phân loại đô thị;
Dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng dân dụng như sau:

· Năm 2025:

· Diện tích đất dân dụng khoảng 185,93 ha 

· Mật độ bình quân 107 m2/người.

· Năm 2030:

· Diện tích đất dân dụng khoảng 197,89 ha 

· Mật độ bình quân 103,5 m2/người.

PHẦN IV: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

IV.1. Thời hạn nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng đô thị

Đồ án quy hoạch chung nghiên cứu đến năm 2030, trong đó nghiên cứu giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025. Theo đúng thời điểm chung của định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030.

IV.2. Phạm vi nghiên cứu


Phạm vi lập quy hoạch nằm trong ranh giới của đô thị có tổng diện tích là 1.452,79ha.
IV.3. Quan điểm

- Kế thừa và phát huy thành quả đã và đang có của khu trung tâm xã, khắc phục các thiếu sót, các tồn tại để phù hợp với hướng phát triển dài hạn toàn đô thị.

- Nâng cấp đô thị về chiều sâu theo hướng đồng bộ hóa và hiện đại hóa xem lại vị trí các khu vực chưa phù hợp với định hướng phát triển tương lai; hạn chế mở rộng không gian không cần thiết.

- Các tuyến giao thông cần xác định và điều chỉnh lại lộ giới để phù hợp tình hình phát triển của đô thị, định hướng phát triển các tuyến mới nhằm giải tỏa áp lực giao thông xuyên qua đô thị và liên kết với các vùng phụ cận.

- Phát triển đô thị với quy mô lớn hơn, chức năng đa dạng hơn phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện hành, tiêu chuẩn là đô thị loại V.

- Cần lưu ý phát triển đô thị nối kết với các khu vực phụ cận. 

IV.4. Mục tiêu

- Đạt tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đô thị loại V.

- Đạt các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang và huyện Gò Công Đông về định hướng phát triển trung tâm đô thị Tân Tây đến năm 2020.

IV.5. Hướng chọn đất xây dựng đô thị

IV.5.1 Nguyên tắc chọn đất xây dựng và phát triển đô thị

- Điều kiện về địa hình địa mạo.

- Điều kiện về tình hình hiện trạng các công trình kỹ thuật đô thị dự kiến phát triển.

- Điều kiện về vị trí khu đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Điều kiện về cảnh quan thiên nhiên.

- Điều kiện về hiện trạng sử dụng đất.

- Điều kiện về vệ sinh môi trường.

- Điều kiện về mật độ xây dựng và cơ sở vật chất hiện hữu.

- Việc chọn đất xây dựng đô thị tùy thuộc vào yếu tố tự nhiên của mỗi vùng, vị trí sinh lợi của đất và các điều kiện cơ sở hạ tầng nhằm :

- Tận dụng tối đa đất trống, đất sử dụng lãng phí, kém hiệu quả của đô thị hiện có.

- Khuyến khích sử dụng đất trống, hoang hóa, chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả.

- Hạn chế và sử dụng hợp lý đất nông nghiệp, vào mục đích xây dựng đô thị.

IV.5.2 Quan điểm

- Bố cục quy hoạch khu trung tâm đô thị trên trục chính, vừa xây dựng mới các cơ sở hạ tầng một cách hài hòa, đảm bảo yêu cầu cảnh quan môi trường đáp ứng yêu cầu sống, làm việc của dân cư và khai thác hiệu quả quỹ đất, hạn chế di dời giải tỏa, bảo đảm sự phát triển và ổn định lâu dài.

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nằm khu vực ngoại thị để đảm bảo yêu cầu về môi trường.

- Tổ chức lại hệ thống giao thông, tuân thủ mạng lưới giao thông đã được quản lý cải tạo mở rộng nâng cấp và kết hợp với xây dựng mới một cách hài hòa, để toàn mạng giao thông liên tục thông suốt trong khu vực và đến các khu lân cận. Nâng cấp mở rộng các tuyến hiện hữu theo đúng lộ giới quy định và phát triển các tuyến mới để quản lý xây dựng, giữ đất phát triển sau này.

- Các công trình kiến trúc, đặc biệt là công trình tạo thị, trục trung tâm, điểm nhấn phải mang sắc thái sinh động phù hợp với địa phương, tồn tại được lâu dài cùng sự phát triển chung của đô thị tương lai.

- Các công trình công cộng cần được quan tâm nâng cấp, mở rộng quy mô (nếu có thể) và xây dựng thêm các công trình mới đủ diện tích bán kính phục vụ theo cấp để tạo thuận lợi trong sinh hoạt của người dân.

- Xây dựng các mảng xanh dọc rạch Tổng Châu, Rạch Tích và các kênh rạch kết hợp mặt thoáng kênh rạch tạo mỹ quan cho đô thị.

- Phát triển các công viên văn hóa quy mô lớn phục vụ cho toàn đô thị, huyện và xây dựng các mảng xanh trong khu dân cư đảm bảo bán kính phục vụ.

- Hạn chế phát triển nhà ven kênh rạch để đảm bảo môi trường khu vực.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, phát triển mới cần kết hợp với hiện hữu để có sự phát triển đồng bộ.

- Cập nhật và tiếp thu các dự án được duyệt đang triển khai tại đô thị để nối kết phù hợp.
IV.5.3 Vùng phát triển
IV.5.3.1 Vùng phát triển đô thị
· Đô thị phát triển ven đường tỉnh 871 và đường tỉnh 873B , các công trình công cộng tập trung ở khu vực trung tâm tạo bộ mặt cho đô thị.
IV.5.3.2 Vùng cây xanh cảnh quan, không gian mở
· Công viên cây xanh phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi giải trí của đô thị. Khu du lịch nghỉ dưỡng bố trí dọc rạch Tổng Châu tạo trục cảnh quan.
IV.5.3.3 Vùng tiểu thủ công nghiệp và khu ở
·  Khu tiểu thủ công nghiệp bố trí về hướng Tây dọc theo đường tỉnh 873B, nằm bên ngoài trung tâm nhằm phát triển sản xuất và giải quyết nhu cầu lao động của người dân địa phương. 
· Các khu dân cư mật độ cao tập trung ở khu vực trung tâm và trên những tuyến đường lớn hiện hữu.

· Các khu dân cư mật độ thấp và đất dự trữ phát triển bố trí ở khu vực bên ngoài trung tâm.

IV.5.4 Định hướng hệ thống các khu đô thị

         Tại đô thị hiện chỉ có tuyến giao thông bộ chính quan trọng là đường Tỉnh 871,  đường tỉnh 873B. Dân cư chỉ bám ven trục giao thông.Với các phương tiện giao thông thủy bộ hiện hữu, công tác xác định các khu chức năng cần được nghiên cứu phù hợp để đáp ứng các dịch vụ thương mại cho đô thị và huyện.

IV.5.4.1 Khu đô thị số 1
- Vị trí: phía năm giáp với đường tỉnh 871 

-  Quy mô quy hoạch:

+ Diện tích: khoảng 36.28ha

+ Dân số: 2025: 4.000 người, 2030: 5.000 người

· Chức năng: khu trung tâm hành chính, chính trị của khu vực, trung tâm y tế.

· Tổ chức không gian: trung tâm hành chính, các ban ngành và các dịch vụ công công.

IV.5.4.2 Khu đô thị số 2
- Vị trí : Giáp kênh Ông Lánh với Rạch Tổng châu

- Quy mô quy hoạch:

+ Diện tích: khoảng 23.07ha

+ Dân số: 2025: 3.000 người, 2030: 4.000 người

· Chức năng: Trung tâm giáo duc, khu văn hóa, Thương mại - Dịch vụ.

· Tổ chức không gian: trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa, chợ, bến xe, đất ở hiện hữu, đất ở xây dựng mới,…

IV.5.4.3 Khu đô thị số 3
- Vị trí : phía tây của đường tỉnh 871

- Quy mô quy hoạch:

+ Diện tích: khoảng 65.14ha

+ Dân số: 2025: 4.000 người, 2030: 6.000 người

· Chức năng: Khu nhà ở, Du lịch – nghỉ dưỡng.

· Tổ chức không gian: Các khu du lịch, công trình công nghiệp – TTCN, đền – chùa – công trình tôn giáo, công trình hạ tầng kỹ thuật, đất ở hiện hữu, đất ở xây dựng mới,…

IV.5.4.4 Định hướng các trung tâm chuyên ngành

· Trung tâm đô thị
+ Trung tâm hành chính đô thị: tại vị trí hiện hữu thuộc khu vực 1.

+ Trung tâm các khu đô thị và các khu nhà ở, được phân bố theo các khu vực 1, 2 ,3. Xây dựng mới, cải tạo, năng cấp các công trình công cộng phục vụ cho dân cư.

· Trung tâm thương mại dịch vụ :

+ Xây dựng mới các chợ và trung tâm thương mại trong từng khu vực

· Trung tâm văn hóa – TDTT:
+ Quy hoạch mới tại khu vực 2

IV.5.4.5 Định hướng không gian phân bố dân cư

Tổng dân số đến năm định hình 2030 dự kiến là : 19.119người. Bố trí các khu dân cư và tuyến dân cư như sau: 

- Khu dân cư tự cải tạo dọc theo trục đường Tỉnh 871, đường tỉnh 873B.

- Khu dân mật độ cao tập trung khu vực trung tâm hành chính – công cộng.

- Khu dân mật độ thấp vị trí bên ngoài tiếp giáp khu dân cư mật độ cao.

IV.5.4.6 Định hướng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

· Xây dựng mới bến xe ở các trung tâm khu vực 1

· Năng cấp trạm cấp nước hiện hữu

· Xây mới trạm xử lý nước ở các trung tâm khu vực

· Mở rộng nghĩa trang hiện hữu
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Hình 1: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị
BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030
QUY MÔ : 19.119 NGƯỜI
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TOÅNG COÄNG

1.452.79

100

86,38

2

ÑAÁT COÂNG TRÌNH  COÂNG COÄNG

ÑAÁT COÂNG VIEÂN 

STT LOAÏI ÑAÁT DIEÄN TÍCH(Ha) TÆ LEÄ(%)

ÑAÁT DU LÒCH NGHÆ DÖÔÕNG

ÑAÁT DÖÏ TRÖÕ

ÑAÁT CAÂY XANH - COÂNG VIEÂN 3

A 13,62

1

GIAÙO DUÏC

 Y TEÁ

ÑAÁT TIEÅU THUÛ COÂNG NGHIEÄP

ÑAÁT TRAÏM - TRAÏI NUOÂI TROÀNG

ÑAÁT ÔÛ

B

ÑAÁT COÂNG TRÌNH TOÂN GIAÙO - DI TÍCH

SOÂNG NGOØI - KEÂNH RAÏCH

CAÂY XANH CAÙCH LY

ÑAÁT GIAO THOÂNG ÑOÁI NOÄI

GIAO THOÂNG ÑOÁI NGOAÏI - NGOAØI DAÂN DUÏNG 

DAÂN CÖ TÖÏ CAÛI TAÏO

2

ÑAÁT COÂNG TRÌNH  COÂNG COÄNG

ÑAÁT COÂNG VIEÂN 

110,22

30,51

79,71

4

7,59

1,92

0,30

3,82

5,68

5,74

2,86

7,83

4,31

55,43

4,31

48,95

7,56 ÑAÁT CT HAÏ TAÀNG KT - BEÁN BAÕI

4,87

10,96

26,13

58.58

80,91

81,25

136,10

1.254.9

ÑAÁT NGHÓA TRANG - NGHÓA ÑÒA 3,04

ÑAÁT TROÀNG CAÂY LAÂU NAÊM - HOA MAØU

250,40

546,15

ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP COÂNG NGHEÄ CAO 

DAÂN CÖ MAÄT ÑOÄ THAÁP

197,89

3.36

27,93

ÑAÁT DÖÏ TRÖÕ 1,16

BEÁN XE

1,30


BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
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STT LOAÏI ÑAÁT DIEÄN TÍCH(Ha)TÆ LEÄ(%)

VAÊN HOÙA

TRUNG TAÂM HAØNH CHÍNH XAÕ

1

GIAÙO DUÏC

 Y TEÁ

 THÖÔNG MAÏI 

ÑAÁT ÔÛ

ÑAÁT GIAO THOÂNG ÑOÁI NOÄI

2

ÑAÁT COÂNG TRÌNH  COÂNG COÄNG

ÑAÁT COÂNG VIEÂN 

STT LOAÏI ÑAÁT DIEÄN TÍCH(Ha)TÆ LEÄ(%)

ÑAÁT CAÂY XANH - COÂNG VIEÂN 3

1

GIAÙO DUÏC

 Y TEÁ

ÑAÁT ÔÛ

ÑAÁT GIAO THOÂNG ÑOÁI NOÄI

DAÂN CÖ TÖÏ CAÛI TAÏO

2

ÑAÁT COÂNG TRÌNH  COÂNG COÄNG

ÑAÁT COÂNG VIEÂN 

4

55,70

14,13

2,17

28,00

DAÂN CÖ MAÄT ÑOÄ THAÁP

ÑAÁT DAÂN DUÏNG

100

197,89

ÑAÁT DÖÏ TRÖÕ

BEÁN XE

110,22

30,51

79,71

5,68

5,74

2,86

7,83

4,31

55,43

4,31

3.36

27,93

1,16

1,30


IV.5.4.7 Quy  hoạch sử dụng đất các khu vực

· Trên cơ sở hình thành 3 khu vực, tùy theo tính chất và chức năng, định hướng quy hoạch sử dụng đất cho các khu vực như sau.

Khu đô thị số 1 :

( Công trình hành chính, các Ban ngành và các công trình dịch vụ công cộng.

- Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 5,68 ha.

+ Mật độ xây dựng 30 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 6 tầng

+ Tầng cao tối thiểu: 4 tầng.

(  Khu công viên, cây xanh
· Các chỉ tiêu sử dụng đất:
+ Tổng diện tích là 4,31 ha.

+ Mật độ xây dựng 5 – 10%

·  Khu Y tế:

Vị trí trung tâm bao gồm bệnh viện đa khoa huyện, các công trình y tế. 


- Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 2,86 ha.

+ Mật độ xây dựng 30 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 4 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.
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Hình 2: Khu đô thị số 1
Khu đô thị số 2 :

· Khu Văn hóa

Trung tâm Văn hóa gồm có nhà Văn hóa, Câu lạc bộ thiếu nhi, nhà Truyền thống, thư viện, tôn giáo, di tích  … 


- Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 3,36 ha.

+ Mật độ xây dựng 35 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 4 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

· Khu giáo dục : 

Bao gồm các công trình trường THCS, trường Tiểu học, trường Mầm non, trường dạy nghề.- :g trình hành chính hổn hộppoj án để giải quyết các diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng.ế và thiết kế xây du
- Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 5,74 ha.

+ Mật độ xây dựng 35 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 4 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

· Khu thương mại

Vị trí các khu chợ và phố chợ rất thuận lợi về thủy bộ và nằm ở khu vực trung tâm dân cư. Đây là khu dịch vụ thương mại phục vụ đầy đủ các nhu cầu. 

- Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 7,83ha.

+ Mật độ xây dựng 30 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 5 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.
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Hình 3: Khu đô thị số 2
Khu đô thị số 3 :

· Khu du lịch – nghỉ dưỡng

- Định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với mật độ xây dựng thấp dọc theo rạch Tổng Châu.

-
Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 10,96 ha.

+ Mật độ xây dựng 10 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 2 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

· Công trình CN – TTCN
Các công trình công nghiệp – TTCN sản xuất nhỏ ít gây ô nhiễm môi trường. Vị trí bên ngoài trung tâm thuận tiện giao thông thủy, bộ nhằm phục vụ nhu cầu lao động sản xuất của xã Tân Tây.

-
Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 48,95 ha.

+ Tầng cao tối đa: 2 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

· Khu công viên cây xanh

- Phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân bao gồm công viên, vườn hoa.

-
Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 4.31ha.

+ Mật độ xây dựng 5 – 41%

+ Tầng cao trung bình: 1 tầng.
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Hình 4: Khu đô thị số 3

Công trình hạ tầng kỹ thuật 

Trạm cấp nước, cấp điện, xử lý nước, rác, bến xe, trạm xăng dầu, bến cảng.

-
Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 7,56 ha.


Các khu nhà ở

 Tổng dân số đến năm định hình (2025 và tầm nhìn 2030) dự kiến là : 19.119 người, tổng diện tích 110.2ha. Các loại hình ở: 

- Khu dân cư tự cải tạo dọc theo trục đường Tỉnh 871, đường tỉnh 873B.

 + Các chỉ tiêu sử dụng đất:

• Diện tích trung bình 150 – 200m2/lô

• Mật độ xây dựng: 50 – 60%

• Tầng cao tối đa: 3 tầng.

• Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

- Khu dân mật độ cao tập trung khu vực trung tâm hành chính – công cộng.

+ Các chỉ tiêu sử dụng đất:

• Diện tích trung bình 100 – 125m2/lô

• Mật độ xây dựng: 60 – 80%

• Tầng cao tối đa: 4 tầng.

• Tầng cao tối thiểu: 2 tầng.

- Khu dân mật độ thấp vị trí bên ngoài tiếp giáp khu dân cư mật độ cao.

+ Các chỉ tiêu sử dụng đất:

• Diện tích trung bình 300 – 500m2/lô

• Mật độ xây dựng: 30 – 40%

• Tầng cao tối đa: 2 tầng.

• Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

IV.6. Bố cục kiến trúc đô thị

- Khu trung tâm hành chính được bố trí tại trung tâm, kết hợp với các công trình công cộng khác nhằm tạo bộ mặt mỹ quan cho trung tâm đô thị.

- Các công trình kiến trúc được thiết kế phù hợp cho từng chức năng, với hình thức kiến trúc đa dạng, hiện đại, mang sắc thái địa phương và phù hợp với khí hậu khu vực.

- Các khu nhà phố liên kế bố trí dọc trục đường chính và khu thương mại, có mật độ xây dựng cao. Khu nhà vườn có mật độ xây dựng thấp, bố trí theo các trục đường nhánh phía trong. 

IV.7. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị

IV.7.1  Giao thông 

- Giao thông bộ  đối ngoại là Đường Tỉnh 871, giao thông thủy là rạch Tổng Châu.

- Giao thông trục chính là đường tỉnh 873B.
- Các tuyến chính và tuyến khu vực tạo thành khung sườn của hệ thống giao thông.
- Các tuyến giao thông nội bộ nhỏ ven sông rạch, bao quanh đô thị nhằm kết nối khu dân cư mật độ thấp với khu trung tâm.
- Tổng diện tích đường giao thông quy hoạch (đối nội) khoảng 55,43ha.

IV.7.1.1 Cơ sở thiết kế : 

Mạng lưới giao thông của Khu quy hoạch được thiết kế trên cơ sở tư liệu, số liệu sau :

- Bản đồ hiện trạng khu vực - tỷ lệ 1/5.000.

- Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của nhà nước.

- Đảm bảo về chỉ tiêu sử dụng đất, yêu cầu sử dụng đất; đồng thời xác định các tuyến chính, tuyến giao thông nội bộ cho khu nhà ở để thuận tiện cho việc đi lại và quản lý sau này, đảm bảo kết nối với các khu quy hoạch kế cận, phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030.

IV.7.1.2 Quy hoạch giao thông:
- Chiều rộng mặt đường thiết kế tối thiểu 2 làn xe, mỗi làn xe rộng 3m đến 3.5m. Cấu tạo mặt đường là bê tông nhựa.

Mặt cắt đường: có 06 loại.

+ Mặt cắt 1 - 1 có lộ giới 33m (8m + 7m + 3m + 7m + 8m);

+ Mặt cắt 2 - 2 có lộ giới 15m (4m + 7m + 4m);

+ Mặt cắt 3 - 3 có lộ giới 22m (5m + 12m + 5m);

+ Mặt cắt 4 - 4 có lộ giới 17m (5m + 7m + 5m);

+ Mặt cắt 5 - 5 có lộ giới 16m (5m + 6m + 5m);

+ Mặt cắt 6 - 6 có lộ giới 14m (4m + 6m + 4m);

BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	ĐIỂM MỐC
	VỈA HÈ
	LÒNG ĐƯỜNG
	VỈA HÈ
	LỘ GIỚI
	CHIỀU DÀI

	
	
	ĐIỂM ĐẦU 
	ĐIỂM CUỐI
	(M)
	(M)
	(M)
	(M)
	(M)

	1
	ĐƯỜNG D1
	1
	5
	4
	6
	4
	14
	3493,9

	2
	ĐƯỜNG QUỐC PHÒNG
	11
	10
	5
	6
	5
	16
	3636,9

	3
	ĐƯỜNG D2
	17
	71
	5
	7
	5
	17
	6557,4

	4
	ĐƯỜNG D3
	23
	28
	5
	12
	5
	22
	1503,1

	5
	ĐƯỜNG D4
	29
	35
	5
	12
	5
	22
	1705,6

	6
	ĐƯỜNG D5
	47
	54
	5
	7
	5
	17
	2571

	7
	ĐƯỜNG CẦU ĐÌNH
	60
	63
	5
	12
	5
	22
	1998,9

	8
	ĐƯỜNG AO GỪA
	9
	45
	5
	12
	5
	22
	1669,9

	9
	ĐƯỜNG N1
	4
	44
	5
	12
	5
	22
	1949,5

	10
	ĐƯỜNG N2
	14
	59
	5
	12
	5
	22
	2129,5

	11
	ĐƯỜNG XÓM RÈN TRÊN
	3
	67
	5
	12
	5
	22
	3879,4

	12
	ĐƯỜNG XÓM RÈN ĐƯỚI
	22
	52
	5
	7
	5
	17
	800

	13
	ĐƯỜNG N3
	2
	64
	5
	12
	5
	22
	3325,5

	14
	ĐƯỜNG CAI LÁY
	18
	69
	5
	12
	5
	22
	3140,9

	15
	ĐƯỜNG N4
	19
	66
	4
	7
	4
	15
	8633,3

	16
	ĐƯỜNG N5
	59
	71
	5
	7
	5
	17
	1442,9

	17
	ĐƯỜNG N6
	72
	73
	5
	7
	5
	17
	1028,1

	18
	ĐƯỜNG GIỒNG THÁP TRÊN
	69
	45
	5
	12
	5
	22
	1576,1


	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	ĐIỂM MỐC
	VỈA HÈ
	LÒNG ĐƯỜNG
	PHÂN CÁCH
	LÒNG ĐƯỜNG
	VỈA HÈ
	LỘ GIỚI
	CHIỀU DÀI

	
	
	ĐIỂM ĐẦU 
	ĐIỂM CUỐI
	(M)
	(M)
	(M)
	(M)
	(M)
	(M)
	(M)

	1
	ĐƯỜNG TỈNH 871
	5
	46
	8
	7
	3
	7
	8
	33
	2228,8

	2
	ĐƯỜNG ĐỘI SAI
	64
	75
	8
	7
	3
	7
	8
	33
	1857,6

	3
	ĐƯỜNG 873B
	46
	77
	8
	7
	3
	7
	8
	33
	3168,5


· Các yêu cầu kỹ thuật an toàn giao thông:
- Căn cứ các quy định tại Điều 4.3.2 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Bán kính bó vỉa tại giao lộ: R = 12m, đối với các tuyến giao thông chính.

- Bán kính bó vỉa tại giao lộ: R = 8m, đối với các tuyến giao thông nội bộ.

- Vát góc công trình tại vị trí giao lộ được căn cứ theo bảng 4.3.4 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Cầu, cống giao thông BTCT vĩnh cửu có độ tĩnh không tương đồng với các cầu cống hiện hữu do khu quy hoạch nằm hoàn toàn trong dự án ngọt hóa Gò Công nên giao thông thủy rất hạn chế do đó không cần thông thủy lớn ở các cầu.

- Cao độ mép đường thấp hơn cao độ đỉnh gờ bó vỉa 0.15m, Cao độ đỉnh gờ bó vĩa áp dụng cho toàn khu quy hoạch là +1,800m so với cao độ quốc gia tại Hòn Dấu.
- Độ dốc mặt đường là 3% theo TCVN 4054:2005. Modul yêu cầu: Ey/c ≥ 95MPa, Đường phố đô thị cấp áo đường A2, mặt đường thảm bêtông nhựa nóng hạt trung.

- Vỉa hè lát gạch Block kết hợp trồng cây xanh, có độ dốc 3%.

IV.7.1.3 Khái toán kinh phí xây dựng giao thông:

- Mặt đường bêtông nhựa :    627.577 
m2 

- Vỉa hè lát gạch :

      686.581 m2 .

· Đơn giá :

- Mặt đường bêtông nhựa :


609.000 đ/m2  x 627.577m2   =
382.194.393.000đ.

- Vỉa hè lát gạch  :


350.000 đ/m2  x  686.581 m2   =
  240.303.350.000 đ.

                                     Tổng cộng:   =
 622.497.743.000 đồng.

Tổng kinh phí xây xây dựng hệ thống giao thông khu đô thị  khoảng 622,50 tỷ đồng.           

IV.7.2 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: 

IV.7.2.1 Cơ sở thiết kế:

- Các tài liệu, số liệu về hiện trạng, điều kiện tự nhiên tại khu vực thiết kế.

- Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

b. Phương án thiết kế:

- Cao độ thiết kế san nền tính toán của khu vực là +1,6m.

- Diện tích khu đất lập quy hoạch: 1.433,26ha.

- Diện tích san lấp khoảng: 426,64ha.

- Hệ số đầm chặt là 1,22.

- Cao độ trung bình mặt đất tự nhiên trong khu vực lập quy hoạch xây dựng là +0,7m (cao độ Nhà nước).

- Độ dốc địa hình đối với mặt phủ tự nhiên : i( 0,1%.)
IV.7.2.2 Khái toán kinh phí  : 

Khối lượng cát san lấp khoảng: 3.784.640,48m3 x 150.000đ/m3= 567.696.072đ

Tổng kinh phí xây xây dựng phần san nền khu đô thị  khoảng 567,7 tỷ đồng.         

IV.7.3 Cấp điện :



Xây dựng mạng lưới cấp điện phải đáp ứng mục đích yêu cầu định hướng phát triển của khu quy hoạch và phải đồng bộ với sự phát triển chung của khu vực; trên cơ sở tận dụng lại triệt để mạng lưới cấp điện hiện hữu và phải thực hiện đúng theo quy định, quy trình và quy phạm của Nhà nước. 

IV.7.3.1 Phụ tải điện:

- Dân số tính toán khoảng 19.119người

- Phụ tải dân dụng: 0.200KW/người

- Phụ tải công cộng: 30% phụ tải dân dụng

- Diện tích khu Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp: 48,95 ha.

- Phụ tải sản xuất CN-TTCN: 140KW/ha

IV.7.3.2 Nguồn điện :

Định hướng cấp từ tuyến điện trung thế 22kv hiện hữu chạy dọc theo tuyến đường Tỉnh 871, đường tỉnh 873B.

IV.7.3.3 Lưới điện :

· Tuyến trung thế :


  Xây dựng mới tuyến trung thế ngầm được đi trong mương cáp dưới vỉa hè. Dây dẫn sử dụng cáp ngầm luồn trong ống bảo vệ fi 200. Tại các góc  bán kính cong của cáp > 2m, tại các điểm đấu nối xây dựng trạm đấu nối trên mặt đất và xây hành lang bảo vệ trạm. Sử dụng dây dẫn, ống bảo vệ và các phụ kiện đi ngầm đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam. 

· Tuyến hạ thế :


Xây dựng mới tuyến hạ thế ngầm, đào rãnh đặt đường dây trên vỉa hè, dây dẫn sử dụng cáp ngầm luồn trong ống bảo vệ fi 150. Tại các góc  bán kính cong của cáp > 2m, tại các điểm đấu nối xây dựng trạm đấu nối trên mặt đất và xây hành lang bảo vệ trạm; đặt các tủ MCB cho từng khu, các tủ điện được xây trên mặt đất xây hành lang bảo vệ an toàn. Sử dụng dây dẫn, ống bảo vệ và các phụ kiện đi ngầm đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam

· Tuyến chiếu sáng:


- Tuyến chiếu sáng được xây dựng mới bằng đèn cao áp có công suất từ 150w đến 250w (hoặc bóng LED tiết kiệm điện), sử dụng trụ bát giác cao từ 8m đến 9m STK có khoảng cách từ 30m đến 35m, dây dẫn được luồn trong ống bảo vệ đi ngầm dưới vỉa hè và lòng đường. Sử dụng dây dẫn, ống bảo vệ và các phụ kiện đi ngầm đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam

· Trạm biến áp:


- Dọc theo tuyến trung thế dự kiến đặt trạm biến áp trên mặt đất và các trạm được đặt tại trung tâm phụ tải. Các trạm được đặt trên mặt đất xây dựng hành lang bảo vệ an toàn, tiếp đất an toàn với điện trở  4( có van chống sét.

- Tổng các trạm 22/0.4KV có dung lượng 3.750KVA.

IV.7.3.4 Khái toán kinh phí  : 

Tuyến hạ thế 22Kv ngầm:


51,3 Km x 926.000.000đ/Km  =         47.503.800.000 đ

Tuyến hạ thế 0,4 Kv ngầm:


103 Km x 621.150.000đ/Km  =         63.978.450.000 đ

Tuyến đèn chiếu sáng cao áp:  


53,6 Km x 400.000.000 đ /Km   =      
 21.440.000.000 đ

Trạm biến áp 22/0,4KV – 250KVA:


1 x 250 x 6.880.000 đ =  


1.720.000.000đ

Trạm biến áp 22/0,4KV – 320KVA:


1 x 320 x 6.880.000 đ =  


2.201.600.000đ

Trạm biến áp 22/0,4KV – 400KVA:

8 x 400 x 6.880.000 đ =  

22.016.000.000đ




Tổng:                  158.679.850.000 đ

Tổng kinh phí xây xây dựng hệ thống cấp điện khu khu đô thị  khoảng 158,68tỷ đồng.

IV.7.4 Thông tin liên lạc

IV.7.4.1 Tính toán dung lượng thuê bao

Chỉ tiêu thông tin liên lạc đối với dân địa phương: 6 người/1 đôi.

Dung lượng thông tin liên lạc cần cung cấp cho các công trình công cộng lấy bằng 10% dung lượng thuê bao cần cung cấp cho các hộ dân.

Dung lượng thuê bao thông tin liên lạc dự phòng lấy bằng 10% tổng thuê bao thông tin cần cung cấp cho các hộ dân và các công trình công cộng (dân số vãng lai chủ yếu sử dụng điện thoại cố định và internet từ các công trình công cộng, dịch vụ).

Bảng. Thống kê dung lượng thông tin liên lạc

	STT
	Thành phần
	Quy mô
	Chỉ tiêu
	Dung lượng thuê bao

(đôi)

	1
	Dân cư
	19.119 người
	6 người/ đôi
	3.186

	2
	Công trình công cộng (dân vãng lai chủ yếu sử dụng điện thoại và internet từ các công trình công cộng).
	
	10%*(1)
	318

	3
	Dự phòng, tổn thất
	
	10%*(1+2)
	350

	
	Tổng cộng
	
	
	3.854


IV.7.4.2  Mạng lưới cáp thông tin liên lạc

Hệ thống thông tin liên lạc của khu trung tâm đô thị Tân Tây được thiết kế đi ngầm.

Tùy theo nhu cầu sử dụng của từng khu mà cáp thông tin có dung lượng khác nhau, tương ứng với dung lượng các hộp cáp.

Tuyến cáp chính thông tin liên lạc của đô thị Tân Tây nằm trên đường tỉnh 871,  đường Đội Sai. Tuyến cáp này chính là sử dụng cáp quang.

Sử dụng cáp thông tin có tiết diện 0,5mm2 cho cáp phối và cáp chính. Cáp thông tin liên lạc của đô thị Tân Tây có dung lượng từ 100 đến 1200 đôi.

Mạng lưới thông tin liên lạc của khu vực quy hoạch được lập với nhiều phương án, chọn phương án tối ưu là phương án có chiều dài đường dây nhỏ nhất và đảm bảo dự phòng cho các năm sau.

Mạng lưới thông tin liên lạc được thiết kế dạng hình tia.

Lắp các hộp chia cáp tại các vị trí rẽ nhánh.

Trong tương lai, tùy theo mức độ đầu tư phát triển mạng lưới thông tin liên lạc của tỉnh, mạng thông tin cấp cho đô thị Tân Tây phát triển theo phương thức hữu tuyến hay vô tuyến cố định, để đảm bảo cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện đại cho toàn khu và đảm bảo mạng thông tin của đô thị Tân Tây được nối với mạng chung của khu vực, của cả nước và quốc tế, đảm bảo cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện đại cho khách hàng.

Các giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc cho đô thị Tân Tây phải đảm bảo các nhu cầu sử dụng điện thoại theo từng khu vực, từng giai đoạn sao cho dung lượng của các tuyến cáp thông tin không lãng phí, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển với tốc độ cao của kỹ nghệ thông tin trong những năm tới.

Tổng chiều dài tuyến cáp thông tin liên lạc của đô thị Tân Tây là 58.186m, toàn đô thị sẽ được lắp đặt mới một số tủ cáp chính thông tin liên lạc. Vị trí và dung lượng các tủ cáp chính sẽ được thiết kế cụ thể trong giai đoạn quy hoạch chi tiết.

IV.7.4.3 Định hướng quy hoạch

Tổng đài chuyển mạch.

Theo quy hoạch ngành, sẽ là bổ sung thêm line cho đô thị Tân Tây để đáp ứng đủ nhu cầu thông tin liên lạc của đô thị Tân Tây vào năm 2025 và 2030.

Mạng truyền dẫn.

Xây dựng hệ thống cáp truyền dẫn cho toàn bộ khu vực quy hoạch.

Mạng ngoại vi.

Ngầm hóa các tuyến ngoại vi trong khu trung tâm đô thị Tân Tây.

Mạng thông tin di động.

Phát triển dịch vụ truy cập không dây, tăng chất lượng các dịch vụ sẵn có, cung cấp các dịch vụ mới, đáp ứng xu hướng hội tụ thiết bị truy cập.

Tăng chất lượng phủ sóng điện thoại di động, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại di động tại tất cả các khu liên hợp, khu tiểu thủ công nghiệp và khu du lịch.

Đưa vào cung cấp các điểm truy nhập không dây Wi-Fi  tại cơ quan các sở, ban ngành bệnh viện, trường học, các khu công nghiệp.

Mạng Internet

Triển khai các thiết bị truy nhập mạng đến tất cả các khu dân cư, đảm bảo cung cấp dịch vụ Internet băng rộng toàn tỉnh.

Mạng bưu chính

Tại đô thị Tân Tây đến năm 2025, bố trí thêm các điểm bưu điện.

Các trạm bố trí mới này sẽ giảm bán kính phục vụ từ 2-3 km hiện nay xuống còn 1-1,5 km trong tương lai (do một số ít các hộ dân vẫn sống phân tán trong các khu nông nghiệp).

Xây dựng và kiện toàn tủ sách tại các điểm Bưu điện văn hóa, bổ sung thêm các đầu sách, báo có nội dung phù hợp với phong tục tập quán, hình thức sản xuất tại địa phương (sách, báo kỹ thuật nuôi trồng) để tăng sức hấp dẫn của mỗi điểm Bưu điện.

Dịch vụ bưu chính

Duy trì nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính cơ bản, phổ cập nhanh các dịch vụ cộng thêm, phát triển các dịch vụ mới tại các điểm phục vụ như bưu phẩm chuyển phát nhanh, Datapost, bưu chính ủy thác, bưu phẩm không địa chỉ…

Đa dạng hóa các dịch vụ cấp tại các điểm phục vụ, bằng việc thay thế mô hình post-office thành post-shop. Phát triển các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, trả lương hưu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ nhờ thu cho các doanh nghiệp (thu tiền bảo hiểm, thu tiền điện, điện thoại, nước…); Phát triển các dịch vụ làm đại lý cho viễn thông như phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ…Ngoài ra có thể phát triển thêm các dịch vụ thu phát hộ tại nhà (thu tiền điện thoại, điện, nước, phát tiền lương hưu, thu các loại thuế…), dịch vụ gói hàng hộ, phát tờ rơi.v.v…

Bảng Thống kê vật tư mạng lưới thông tin liên lạc

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Đơn giá

(đ)
	Khối lượng
	Thành tiền

(đ)

	1
	Đường dây thông tin liên lạc đi ngầm xây mới
	m
	900.000
	58.186
	52.367.400.000

	2
	Hố ga, tủ cáp trên mạng lưới
	
	20%
	
	10.473.480.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	62.840.880.000


IV.7.5  Cấp nước:

IV.7.5.1 Nhu cầu dùng nước :
- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt : 100 lít/ng/ngày-đêm .

- Dân số khu quy hoạch : 19.119 dân.


Qsh = 19.119 X 100/1000 = 1911,9 m3/ngày-đêm .

- Nước phục vụ cho khách vãng lai: 80% Qsh


Qsh = 80% X 1911,9 = 1.529,52  m3/ngày-đêm .

- Nước phục vụ công cộng : 10%Qsh:


10% X 1911,9 = 191,19m3/ngày-đêm.

- Nước tưới cây, đường : 8%Qsh:


8% X 1911,9 = 152,95 m3/ngày-đêm .

- Nước dùng dự phòng phát triển, thất thoát trong hệ thống: 15%Qsh :


15% X 1911,9  = 286,79m3/ngày-đêm.

- Nước dùng cho bản thân hệ thống cấp nước: 


4% X 1911,9 = 76,48 m3/ngày-đêm.

- Nước chữa cháy cho 01 đám cháy (qcc= 10 lít/s) liên tục trong 03 giờ, giả sử trong một ngày đêm có 2 đám cháy:


2 X 10 X (3 X 60 X 60)/1000 = 216 m3/ngày-đêm.



Cộng:  Q = 4.364,83 m3/ngày-đêm.

- Chỉ tiêu cấp nước Công nghiệp – tiểu thủ Công nghiệp: 22m3/ha, tỷ lệ cấp 60% diện tích;

- Diện tích khu Công nghiệp – tiểu thủ CN: 48,95 ha


Qsx = 48,95 ha X 22 X 60% = 646,14 m3/ngày-đêm.

Tổng cộng : Q = 5.010,97 m3/ ngày-đêm. Lấy tròn : 5.100 m3/ ngày-đêm.

Tổng nhu cầu dùng nước : 5.100 m3/ ngày-đêm.

IV.7.5.2 Nguồn nước :

- Nguồn nước phục vụ khu quy hoạch sử dụng nguồn nước cung cấp của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, sử dụng nguồn nước lấy từ Công ty cổ phần BOO nước Đồng Tâm đưa về.

IV.7.5.3 Mạng lưới cấp nước :
- Từ nhà máy nước được bơm vào mạng lưới cấp chia ra các tuyến ống gang (300, ống HDPE (250, (200 tạo thành một mạng vòng khép kín và phân phối nước cho toàn bộ khu quy hoạch.

IV.7.5.4 Khái toán kinh phí xây dựng

	Stt


	Hạng mục


	Đơn vị

Tính
	Số

 lượng
	Đơn giá

(đ/đvt)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Đường ống
	 
	 
	 
	 

	
	PVC D200(kể cả co, nối van)

PVC D300 (kể cả co, nối van)
	m

m
	108.900
12.325
	350.000

600.000
	38.115.000.000

7.395.000.000

	2
	Trụ cứu hỏa
	trụ
	260
	15.000.000
	3.900.000.000

	
	Tổng
	
	 
	 
	49.410.000.000


Tổng kinh phí xây xây dựng hệ thống cấp nước khu khu đô thị khoảng 49,41 tỷ đồng.
IV.7.6 Hệ thống thoát nước mưa:

IV.7.6.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật : 

- Cường độ mưa 450l/s.ha.

- Vận tốc tối thiểu chảy không lắng đọng trong ống: Vmin = 0,5m/s

-Vận tốc dòng chảy không phá hoại ống: Vmax = 7m/s (đối với ống BTCT).

IV.7.6.2 Giải pháp thiết kế :

Khu quy hoạch được thiết kế với hai hệ thống thoát nước độc lập: hệ thống thoát nước mưa, và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

· Hệ thống thoát nước mưa:

- Dùng phương pháp phân chia khu vực thoát nước để tính toán mạng lưới cho toàn khu.

- Hình thức thoát nước là thoát trong hệ thống ống kín, được bố trí dọc dưới vỉa hè đường giao thông công cộng. 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo giải pháp dẫn theo hướng xả ra kênh rạch xung quanh khu Quy hoạch.

- Quy trình vận chuyển, nước thải được xử lý lắng cặn thông qua các hố ga trung gian.


- Lưu lượng lớn nhất tại vùng quy hoạch: Imax =110 mm.

=> Lưu lượng thoát nước mưa ql = 0,021 m3/s.

- Hệ số dòng chảy  của các mặt phủ tự nhiên : ≥ 0,6.

- Vận tốc chảy tối thiểu không lắng đọng trong ống: V ≥ 0,5 m/s. có thể có trường hợp vận tốc của đoạn ống đầu tiên : V < 0,5 m/s).

- Căn cứ điều 6.1.1 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng ống tròn BTCT ly tâm (1200, (1000, (800, (600 độ dốc I ≥ 1/D%.

- Lưu lượng lớn nhất tại vùng quy hoạch: Imax =110 mm.

- Hệ số dòng chảy  của các mặt phủ tự nhiên : ( = 0,6.

- Vận tốc chảy tối thiểu không lắng đọng trong ống: V ( 0,5 m/s.(có thể có trường hợp vận tốc của đoạn ống đầu tiên : V < 0,5 m/s).
IV.7.6.3 Khái toán kinh phí mạng lưới thoát nước mưa:

	STT
	Hạng mục

Công trình
	Đơn vị

tính
	Số

 lượng
	Đơn giá

(đ/đvt)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Đường ống  BTCT D1200
	m
	11.224
	4.500.000
	50.508.000.000

	2
	Đường ống  BTCT D1000
	m
	7.147
	3.500.000
	25.014.500.000

	3
	Đường ống  BTCT D800
	m
	12.643
	2.200.000
	27.814.600.000

	4
	Đường ống  BTCT D600
	m
	86.287
	1.500.000
	129.430.500.000

	
	Tổng
	
	
	
	232.767.600.000


Tổng kinh phí xây xây dựng hệ thống thoát nước mưa khu khu đô thị  khoảng 232,77 tỷ đồng.

IV.7.7 Hệ thống thoát nước thải:

IV.7.7.1 Giải pháp thiết kế

- Nước thải khu vệ sinh phải được xử lý vi sinh bằng bể tự hoại trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung.

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được thiết kế theo giải pháp thoát nước dẫn theo hướng xả về hệ thống xử lý nước thải trong khu quy hoạch. 

- Hệ thống thoát nước thải sử dụng cống tròn (800, (600 độ dốc I ≥ 1/D%.

- Lưu lượng thoát nước sinh hoạt cho toàn khu quy hoạch: 4.100 m3/ngày-đêm.

IV.7.7.2  Khái toán kinh phí mạng lưới thoát nước sinh hoạt: 

	STT
	Hạng mục

Công trình
	Đơn vị

tính
	Số

 lượng
	Đơn giá

(đ/đvt)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Đường ống BTCT D400
	m
	52.099
	600.000
	31.259.400.000

	1
	Đường ống BTCT D600
	m
	22.695
	1.200.000
	27.234.000.000

	
	Tổng
	
	
	
	58.493.400.000


Tổng kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải khu đô thị khoảng 58,49 tỷ đồng.

IV.7.8  Vệ sinh môi trường :

- Rác thải: Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt 1,0 – 1,2 kg/người.ngày, tổng lượng rác thải sinh hoạt 17,3 tấn/ngày (2025), 19,12 tấn/ngày (2030).

- Giải pháp xử lý: Rác thải hữu cơ và vô cơ phải được phân loại tại trạm trung chuyển rác theo quy định trước khi vận chuyển bằng xe chuyên dùng đến bãi rác tập trung của huyện để được xử lý đúng quy cách.

- Việc chôn cất người chết trong đô thị sẽ được đưa đến nghĩa trang tập trung của huyện nằm ngoài đô thị.

- Ngoài ra cần dự kiến xây dựng một số nhà vệ sinh công cộng để phục vụ khách vãng lai.

- Nước thải y tế phải được tiệt trùng bằng nhiệt hay Clo tại cơ sở và nước thải sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại từ bên trong mỗi ngôi nhà, đạt tiêu chuẩn theo TCVN 4474-87 trước khi xả vào cống góp riêng dẫn về trạm xử lý cục bộ để được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A với độ BOD5 ≤ 20 mg/lít theo TCVN 5945-2005 và TCVN 6982-2001 mới được xả vào môi trường tự nhiên.

IV.7.9 Tổng hợp kinh phí đầu tư:  

- Giao thông:                
622,50 tỷ đồng (1)

- Chuẩn bị kỹ thuật đất: 
567,7 tỷ  đồng (2)

- Cấp điện:                   
 158,68 tỷ  đồng (3)

- Thông tin liên lạc: 
62,84 tỷ  đồng (4)    

- Cấp nước:                   
 49,41 tỷ  đồng (5)

- Thoát nước mưa :       
 232,77 tỷ  đồng (6)

- Thoát nước thải : 
       58,49 tỷ  đồng (7)

   Khái toán tổng kinh phí:(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)= 1.752,39 tỷ đồng.

PHẦN V: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

V.1. Tổng quan

V.1.1 Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá môi trường chiến lược


Phạm vi và giới hạn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) bao gồm các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch chung xây dựng: lựa chọn đất xây dựng trong mối liên hệ với phòng tránh thiên tai và giảm thiểu úng ngập, lũ lụt; môi trường giao thông, xây dựng mỹ quan; tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn; ô nhiễm sông, hồ; áp lực về quản lý chất thải rắn; nước thải, thoát nước; bảo vệ di sản, các hệ sinh thái...

V.1.2 Các cơ sở khoa học của phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

V.1.2.1 Lý do và sự cần thiết phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:


Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thì các loại quy hoạch xây dựng và  quy hoạch đô thị đều phải lập báo cáo ĐMC. “ĐMC là một nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng, được thực hiện đồng thời trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng”.


Đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Tây huyện Gò Công Đông được lập trên cơ sở Nhiệm vụ thiết kế đã được UBND Tiền Giang phê duyệt tại - Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025; với yêu cầu cần phải có nghiên cứu lập Báo cáo ĐCM trong đồ án quy hoạch. Đó chính là lý do lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).

V.1.2.2 Mục địch của báo cáo (ĐMC)


- ĐMC được lập nhầm đánh gía được thực trạng môi trường vùng nghiên cứu, và các vấn đề môi trường bức xúc cần giải quyết trong quy hoạch xây dựng.


- Lồng ghép các mục tiêu môi trường vào trong quy hoạch xây dựng, đảm bảo sự thống nhất giữa các mục tiêu môi trường và các mục tiêu quy hoạch.


- Đánh giá, xem xét các tác động tới môi trường của các phương án quy hoạch làm cơ sợ lựa chọn các phương án ưu tiên.


- Đề xuất các giải pháp chiến lược bảo vệ môi trường.


- Đề xuất chương trình quản lý môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch.

V.1.2.3 Cơ sở pháp lý


- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ 01/07/2006.


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/06/2009;


- Nghị định 37/2010/ NĐ-CP, ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;


- Nghị định số 49/2007/NĐ-TTg ngày 09/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn;


- Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Thoát nước đô thị và khu công nghiệp.


- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch xây dựng;


- Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (ĐMC đối với QHXD, QHĐT);


- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; 


- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21);


- Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”;


- Quy chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN:01/2008/BXD; QCVN08:2008/BTNMT; 09:2008/BTNMT; 10:2008/BTNMT; 05:2009/BTNMT; 06:2009/BTNMT; TCVN 5949:1998; TCVN 33:2006; TCVN 9757:2008...)

V.1.2.4 Phương pháp ĐMC


Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC và lập báo cáo ĐMC: phương pháp so sánh kế thừa và tổng hợp tài liệu; phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp nhận dạng; phương pháp liệt kê, phương pháp đánh giá nhanh; phương pháp chuyện gia; phương pháp khảo sát hiện trường.

V.2. Xác định các vấn đề và mục tiêu môi trường – xã hội liên quan đến quy hoạch. 

V.2.1 Cơ sở xác định các vấn đề môi trường cốt lõi của quy hoạch


Việc xác định các vấn đề môi trường cốt lõi trên địa bàn quy hoạch (hiện tại và đến năm 2030) được tiến hành dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiển sau đây:


- Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, huyện Gò Công Đông và thực tiễn khai khác, sử dụng chúng cho các mục tiêu quy hoạch;


- Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học trên khu vực nghiên cứu;


- Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn;


- Dự báo các ảnh hưởng cả biến đổi khí hậu đến các nguồn tài nguyên.

V.2.2 Các vấn đề môi trường chính liên quan đến QHXD


- Thiếu nguồn cung cấp nước và chất lượng nước sạch.


- Ô nhiễm nước mặt do nước thải sinh hoạt.


- Ô nhiễm bụi môi trường không khí.


- Áp lực về quản lý chất thải rắn.


- Ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải rắn chưa xử lý .


- Hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu tại khu quy hoạch.

V.3. Mục tiêu môi trường – xã hội được đề xuất trong quy hoạch.


- Mục tiêu 1: Bảo vệ chất lượng nước mặt trên địa bàn và khu vực xung quanh, tăng tỷ lệ diện tích nước mặt ao, hồ, kênh, mương, sông trong các khu đô thị được cải tạo, phục hồi 70% so với năm 2016.


- Mục tiêu 2: Bảo vệ môi trường không khí, cụ thể: hàm lượng các chất độc hại trong không khí ở đô thị, khu dân cư đạt tiêu chuẩn.


- Mục tiêu 3: Gìn giữ các giá trị văn hóa năm trên địa bàn khu quy hoạch.


- Mục tiêu 4: Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn, cụ thể: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn tối thiểu là 95%.


- Mục tiêu 5: Tăng diện tích đất cây xanh và đáp ứng tiện nghi môi trường

V.4. Hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng.

V.4.1 Môi trường không khí và tiếng ồn


Môi trường không khí và tiếng ồn chịu tác động chủ yếu từ hoạt động giao thông và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Hiện tại trên địa bàn khu quy hoạch, có các tuyến giao thông chính là tỉnh lộ 871 , đường Đội Sai.


Tuy nhiên, tại khu vực quy hoạch tình trạng môi trường còn khá tốt. Các tuyến giao thông chính thì theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, các thông số chính về không khí, bụi và độ ồn vẫn trong giới hạn cho phép hoặc chỉ cao hơn đôi chút vào một số thời điểm nào đó trong năm.

V.4.2 Môi trường (nước mặt)


Trên địa bàn nguồn tài nguyên nước mặt: được cung cấp chủ yếu từ nước mưa và nước ngọt từ sông rạch Tổng Châu, Rạch Tích.
V.4.3 Cây xanh


Cây xanh trên địa bàn khu quy hoạch bao gồm 2 loại: cây xanh công nghiệp, cây ăn trái nông nghiệp (chủ yếu trồng lúa và hoa màu). Ngoài ra còn trồng cây lâu năm.


Khu vực quy hoạch hiện tại không có cây xanh công viên, chỉ có cây xanh dọc theo lề của các tuyến giao thông.

V.4.4 Thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn (nước thải, rác thải)

V.4.4.1 Nước thải


Dân số hiện tại khu quy hoạch khoảng 14.445 người. Hệ thống thoát nước hiện tại của khu quy hoạch là hệ thống cống chung (nước mưa và nước bẩn chảy chung). Hiện tại không có khu vực nào ngập khi có mưa.


Nước thải khu vực quy hoạch được thoát ngấm xuống đất, còn nước mưa được thấm tự nhiên.

V.4.4.2 Rác thải


Rác thải các lọai của khu quy hoạch là rác thải sinh hoạt , được thu gom và đưa về chôn lấp tại bãi rác thải của tỉnh.

V.4.5 Các vấn đề cần giải quyết của đồ án


Chất lượng môi trường khu vực quy hoạch có một số đặc điểm và những vấn đề cần lưu ý sau:


- Ô nhiễm trên rạch Tổng Châu, Rạch Tích do nước thải sinh hoạt chưa xử lý.


- Ô nhiễm không khí tỉnh lộ 871.


- Hạ tầng chưa đáp ứng cho nhu cầu phát triển của khu quy hoạch.

 
- Gìn giữ và duy tu các công trình văn hóa tôn giáo.


- Tăng cường cây xanh kênh rạch và cây xanh cách ly bảo vệ sông kênh.

V.4.6 Đánh giá chất lượng môi trường hiện trạng so với mục tiêu môi trường đề xuất

Bảng ĐMC-1: Tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu so với mục tiêu môi trường

	STT
	Chỉ tiêu môi trường của đồ án
	Hiện trạng
	Mục tiêu
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ thu gom rác thải
	70%
	95%
	Cần có chương trình kế hoạch thực hiện hạng mục này để đạt được mục tiêu quốc gia

	2
	Tỷ lệ cung cấp nước sạch
	100%
	100%
	Hiện hệ thống cấp nước nông thôn đã ổn định

	3
	Tỷ lệ diện tích nước mặt được cải tạo, phục hồi
	0%
	70%
	

	4
	Hàm lượng các chất độc hại trong không khí
	Một số chỉ tiêu vượt QCVN
	Đạt QCVN
	Cần có các giải pháp cụ thể và cụ thể đạt mục tiêu quốc gia

	5
	Diện tích đất cây xanh
	16,6m2/người
	1-4 m2/người
	Đạt mục tiêu quốc gia


V.5. Phân tích diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng. 

V.5.1 Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường

Bảng ĐMC-2: Phân tích ảnh hưởng của các ưu tiên trong quy hoạch với các ưu tiên về môi trường

	Mục tiêu quy hoạch
	Mục tiêu môi trường
	Đánh giá các tác động
	Xem xét đề xuất

	
	
	T/động tích cực
	T/động tiêu cực
	

	Chỉnh trang và mở rộng đô thị
	Tăng chất lượng cuộc sống đáp ứng các tiện nghi về môi trường
	Đảm bảo cho cư dân có một cuộc sống khỏe mạnh, môi trường trong lành.
	Tăng mức độ sử dụng tài nguyên, phát sinh khối lượng lớn chất thải.
	- Quản lý phát triển theo quy hoạch, hạn chế phát triển tự phát, thiếu kiểm soát.

- Xây dựng quy hoạch quản lý xử lý nước thải, chất thải rắn với từng đô thị.

	Phát triển công nghiệp tập trung
	Tập trung chất ô nhiễm để dễ kiểm soát và xử lý
	Chất thải tập trung không bị phân tán 
	Phát sinh chất thải mới gia tăng khối lượng
	- Xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm cho dân cư.

- Xác định tính chất, đặc điểm ngành sản xuất và bố trí vào các khu công nghiệp.

	Gìn giữ các cơ sở tôn giáo
	Gìn giữ nét đặc trưng của khu quy hoạch
	Bảo tồn và phát huy gia trị không làm xáo trộn sinh hoạt văn hóa và tôn giáo của người dân
	Tăng lượng phát thải do tập trung đông dân cư
	- Thành lập ban quản lý môi trường tại các điểm thu hút du khách.

- Xác định các khu vực, cấp độ các công trình văn hóa cần bảo tồn, vùng đệm khu di tích, định hướng cho công tác bảo tồn.

- Giảm tối đa công tác di dân, tác động các vấn đề xã hội.

	Phát triển và kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	Tăng khả năng đáp ứng nhu cầu về giao thông, điện, nước...
	Người dân được tiếp cận các thuận lợi từ cơ sở hạ tầng như giao thông thuận tiện, giảm thiểu việc thiếu nước, rác thải nước thải được thu gom và xử lý.
	Phát thải tăng do xây dựng hạ tầng xáo trộn các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp.
	Xây dựng kế hoạch thực hiện đền bù người dân thỏa đáng.


Bảng ĐMC-3: Đánh giá sự phù hợp giữa định hướng mục tiêu quy hoạch với 

mục tiêu môi trường

	STT
	Mục tiêu quy hoạch
	Ô nhiễm
	Môi trường tự nhiên
	Mục tiêu về xã hội, văn hóa

	
	
	BV nguồn nước mặt
	BV Nguồn nước ngầm
	BVMT không khí
	BV hệ sinh thái
	Tăng diện tích cây xanh
	Bảo vệ cảnh quan
	Di sản văn hóa
	CL cuộc sống

	1
	Chỉnh trang lại các khu ở nhóm ở
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xây dựng mới các khu ở
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kế nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phát triển công nghiệp tập trung
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Gìn giữ các cơ sở tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xung đột kiềm chế tuyệt đối
	
	Hỗ trợ hoàn toàn

	
	Tác động kiềm chế đáng kể
	
	Tác động không chắc chắn

	
	Tác động tích cực hoặc hổ trợ
	
	Tác động không quan trọng


V.5.2 Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng


Diễn biến và các hoạt động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng trong KVQH được thể hiện tại bảng.

Bảng ĐMC-4: Diễn biến và các hoạt động môi trường chính của các thành phần QH

	STT
	Hoạt động thực hiện quy hoạch xây dựng
	Xu hướng tác động đến môi trường

(các khía cạnh chính)

	I
	Các hạng mục thuộc các khu chức năng

	1
	- Xây dựng các khu, nhóm ở.

- Phát triển các công trình công cộng bao gồm công trình công cộng hiện hữu và công trình công công mới như thương mại, y tế, giáo dục.... 
	- Ô nhiễm môi trường không khí do phát thải đô thị tăng.

- Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng.

- Rối loạn giao thông do việc vận chuyển vật liệu và chất thải.

- Phát sinh chất thải bao gồm rác thải và nước thải. Đặc biệt là khu vực tập trung các nhà ở cao tầng kết hợp thương mại sẽ gia tăng ô nhiễm và các tác dộng tiêu cực xã hội.

	2
	Phát triển tiểu thủ công nghiệp tập trung
	- Chất thải tăng về khối lượng và ô nhiễm có nguy cơ gia tăng.

	II
	Các hạng mục hạ tầng

	1
	Phát triển giao thông
	- Làm suy giảm chất lượng không khí do khí thải của các phương tiện đường bộ. Tăng nồng độ một số thành phần khí độc (bụi, CO2, NOx, CO.....).

- Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phương tiện giao thông trên đường và các chất thải từ các khu dịch vụ.

- Tăng mức độ rung động do các phương tiện vận chuyển trên đường.

	2
	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng (san lắp nền)
	- Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động san lắp  nền.

	3
	Cấp nước đô thị 
	- Ô nhiễm tiếng ồn và bụi trong quá trình xây dựng

	4
	Thoát nước và xử lý nước thải
	- Suy thoái chất lượng nước do xử lý nước thải không hợp lý hoặc phát sinh nước thải không xử lý.

- Ô nhiễm môi trường do đổ thải bùn không hợp lý hoặc chất thải công nghiệp trái phép đổ thải trong cống rãnh.

- Phát thải chất nguy hại trong cống rãnh gây nguy hại đối với hệ thống cống rãnh và nguy hiểm đối với công nhân.

- Ngăn đường và ngập lụt tạm thời do đào dất trong mùa mưa.

- Tiếng ồn và bụi từ hoạt động xây dựng.

	5
	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
	- Các tác động liên quan đến việc vận chuyển chất thải đến nơi đổ thải hoặc khu xử lý.

- Làm giảm thẩm mỹ và mất gia trị sử dụng đất khu vực đổ bảo chất thải.

- Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi thối và côn trùng, loài gặm nhắm...

- Nguy cơ đối với sức khỏe, cộng đồng từ mùi khói đốt, và bệnh tật lan truyền bởi ruồi, côn trùng, chim, chuột, ..

- Suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận bởi nước rác từ hệ thống đổ thải.

- Ô nhiễm nước mặt bởi nước rác từ các HT đổ thải. 


V.5.3 Dự báo, so sánh các tác động môi trường của các phương án quy hoạc trên cơ sở mật độ xây dựng, quy hoặc sử dụng đất, bố trí các khu chức năng 

V.5.3.1 Các phương án quy hoạch

Bảng ĐCM-5: 02 phương án được lựa chọn phân tích đánh giá lựa chọn

	Thành phần môi trường và mục tiêu môi trường
	Trọng số
	Phương án “Không”
	Phương án quy hoạch

	
	
	Mật độ quy hoạch
	Quy hoạch sử dụng đất
	Bố trí các khu chức năng
	Tổng
	Mật độ xây dựng
	Quy hoạch sử dụng đất
	Bố trí các khu chức năng
	Tổng

	Chất lượng không khí và tiếng ồn
	25


	-2


	-3
	-1
	-90
	-2
	-2
	-2
	-150

	Chất lượng nước mặt
	20
	-2
	-1
	-1
	-80
	-2
	-1
	-2
	-100

	Chất lượng nước ngầm
	10
	-1
	-2
	-3
	-90


	-1
	-2
	-2
	-50

	Quản lý chất thải rắn 
	15
	-2
	-1
	-2
	-5
	-1
	-2
	-2
	-75

	Tiêu chuẩn cây xanh
	10
	-1
	-3
	-2
	-90
	+1
	+3
	+1
	+50

	Tiện nghi môi trường
	20
	-3
	-3
	-2
	-160
	+3
	+3
	+3
	+140

	Tổng cộng
	100
	
	
	
	-585
	
	
	
	-180


Ghi chú: 


- Tác động mạnh : 3; tác động trung bình: 2; tác động nhẹ: 1; Tác động tích cực: +; tác động tiêu cực: -


- Phương án “0” là phương án gây tác động tiêu cực cho môi trường, chất lượng môi trường không được cải thiện và ngày càng suy thoái.


- Phương án quy hoạch có điểm tương đương gần tương đương là các phương án có lợi cho môi trường: các vấn đề tồn tại hiện nay đã được đề xuất giải quyết trong đồ án quy hoạch.

V.5.3.2 Đánh giá sự phù hợp của các định hướng quy hoạch và các chỉ tiêu môi trường

a) Định hướng phát triển không gian quy hoạch sử dụng đất

- Các công trình hành chính, giáo dục, …được giữ lại, cải tạo nâng cấp.

- Khu dân cư tập trung hai bên các tuyến đường tỉnh 871, đường tỉnh 873B và đường Đội Sai được cải tạo chỉnh trang.

- Khu thương mại dịch vụ bố trí tiếp giáp với đường tỉnh 873B tận dụng tuyến giao thông huyết mạch, đây cũng là lợi thế của khu vực.

- Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng được giữ nguyên hiện trạng.

- Định hình cụm tiểu thủ công nghiệp. 

- Các khu vực còn lại là đất dự trữ phát triển…

b) Định hướng quy hoạch phát triển giao thông

- Kế thừa và phát huy các tuyến giao thông sẵn có. 

- Quy hoạch mạng lưới đường trục ngang, trục đứng kết nối các tuyến giao thông đối ngoại .

c) San nền thoát nước mưa

Cao độ nền được xác định để giảm thiểu các tác động của những hiện tượng thiên tai bất thường (lũ, lụt), phù hợp hỗ trợ các chỉ tiêu về biến đổi khí hậu có liên quan đến các hiện tượng thời tiết cực đoan.

d) Cấp nước

- Đạt được các chỉ tiêu về chất lượng nước cấp, tổng nhu cầu dùng nước. Định hướng cấp nước đạt 100% cho khu vực đô thị với tiêu chuẩn 100l/ng.ngđ.

e) Thoát nước thải 

- Sử dụng hệ thống thoát nước chung, sau đó nước thải sẽ được tách ra bằng giếng tách dòng và theo hệ thống cống bao về nhà máy xử lý đưa về trạm xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Nước thải y tế cũng được xử lý đạt tiêu chuẩn

- Hệ thống thu gom, XLNT hiện đại, đồng bộ, xử lý đạt tiêu chuẩn cũng hỗ trợ bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

f) Quy hoạch quản lý chất thải rắn

- Thực hiện theo nguyên tắc 3R, 50% các đô thị có công trình tái chế.

- Đảm bảo 100% CTR được thu gom.

g) Cấp điện, thông tin liên lạc

- Hệ thống công trình ngầm (tuynel kỹ thuật) tạo mỹ quan đô thị.

- Đồng bộ với hệ thống giao thông.

V.5.4 Phân tích, tính toán, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trên cơ sở các dữ liệu phương án quy hoạch chọn

(1) Tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính

Việc tính toán,dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính cần dựa trên việc phân tích, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường. Dưới đây là bảng tổng hợp các tác động và diễn biến môi trường trong khu vực quy hoạch của phương án chọn:

Bảng ĐMC-6: Tác động và diễn biến môi trường phương án quy hoạch

	STT
	Hoạt động
	Nguồn gây 

tác động
	Chất thải phát sinh
	Yếu tố môi trường bị tác động
	Phạm vi ảnh hưởng
	Thời gian ảnh hưởng

	1
	Giao thông
	Phương tiện giao thông
	Khí thải (Cox, NOx, Sox, cacbuahido,aldehyd, bụi)
	-Không khí

-Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	2
	Khu dân cư
	Chất thải sinh hoạt dân cư
	-Nước thải

-Chất thải rắn

-Bụi

-Ồn
	-Không khí

-Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	3
	Các công trình dịch vụ đô thị (trường học, trạm y tế, TT thương mại, TDTT,…)
	Chất thải tư hoạt động công cộng
	-Nước thải

-Chất thải rắn

-Bụi

-Ồn
	-Không khí

-Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động


a) Phát thải từ các khu chức năng:

Dựa trên cơ cấu sử dụng đất và phân bố chức năng ta có thể nhận diện các khu vực phát sinh chất thải, tính toán nồng độ chất thải và tác động của chúng đến môi trường như sau:

Nước thải


Trên cơ sở dự báo lưu lượng nước thải từ các khu chức năng ở bảng ĐMC-7, với các hệ số các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt bình quân đầu người xác định trong bảng ĐMC-8 (lấy mức cao nhất), có thể tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải như các bảng ĐMC-9 và ĐMC-10.

Bảng ĐMC-7 : Dự báo khối lượng chất thải từ các khu chức năng

	STT
	NĂM
	Số dân

(người)
	Lượng nước thải

(m3/ngày)
	Rác thải

(tấn/ngày)

	1
	Dân số năm 2025
	17.302
	4.000
	17,3

	2
	Dân số năm 2030
	19.119
	4.400
	19,12


Chú thích:


+ Chỉ tiêu thải nước bao gồm tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt: 100l/người/ngày.đêm


+20% Qsh cho công cộng +20% các loại.


+Chỉ tiêu rác thải 1kg/người ngày+nguồn khác 30%.

Theo định mức tổ chức y tế thế giới WHO tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt nếu không xử lý được thể hiện như sau:

Bảng ĐCM-8 : Hệ số các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt

(Đinh mức cho 1 người)

	Chất ô nhiễm
	Khối lượng (g/người/ngày)

	BOD5
	45 – 54

	COD
	72 – 103

	TSS
	70 – 145

	NO3- (Nitrat)
	6 – 12

	PO43- (Photphat)
	0,6 – 4,5

	Amoniac
	3,6 – 7,2


Nguồn; WHO – Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí – Tập I, Generva, 1993.

Bảng ĐMC-9: Dự báo nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải từ khu vực quy hoạch

	STT
	NĂM
	Tải lượng ON (kg/ngày)

	
	
	SS
	BOD
	COD
	N
	P

	1
	Dân số năm 2025
	310
	145
	251
	26
	7

	2
	Dân số năm 2030
	376
	176
	304
	32
	8


Bảng ĐMC-10: Dự báo nồng độ một số chất ô nhiễm chính trong nước thải từ khu quy hoạch

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiêm

(mg/l)
	Nồng độ ô nhiễm qua bể tự hoại

(mg/l)
	QCVN

14:2008/BTNMT

B2(Cmax)

	BOD5
	225,00
	91,67
	25,00

	COD
	425,00
	158,33
	50,00

	TSS
	604,17
	195,83
	100,00

	Tổng Nito (tính theo N)
	50,00
	16,67
	15,00


Ghi chú:

- QCVN14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Cột B2:Dùng cho mục đích giao thông thủy lợi và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

- Nồng độ các chất bẩn trong nước thải khi ra khỏi bể tự hoại: COD trong nước thải giảm 25-50%; BOD5 giảm 25-40%; tổng cặn lắng giảm 25-35% và tổng Nito giảm 25-35%

Hình ĐMC-1: Biểu đồ dự báo diễn biến nồng độ ô nhiễm trong nước thải KVQH

Nước thải từ KVQH chủ yếu là nước thải sinh hoạt với tải lượng và nồng độ được dự báo tại các bảng ĐMC-9 và ĐMC-10. Trên cơ sở biểu đồ dự báo ở trên, ta cũng thấy rằng hầu hết các chất ô nhiễm thông thường dù là đã được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại đều vượt quy chuẩn hơn 2 lần (2,02-2,61 lần).

Chất thải rắn:

Chất thải rắn trong khu vực quy hoạch phát sinh từ các nguồn chính như sinh hoạt  khu dân cư, công trình công cộng, trường học….Với chỉ tiêu rác thải: 1 kg/ngày, khối lượng rác thải sinh hoạt khoảng 8,0 tấn/ngày. Trong đó có thành phần được tái chế là 18%, chế biến phân compost là 50%, CTR NH là 1% và chôn lấp là 31%.

Nhận xét:

Khu vực phát sinh chất thải lớn, cần có kế hoạch thu gom xử lý tốt để môi trường không bị ô nhiễm.

b) Phát thải từ các tuyến giao thông chính:

Đối với khu quy hoạch, khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường. Có thể có sự gia tăng tiếng ồn và khí độc hại (CO, NO), đường tỉnh 871, đường Đội Sai và các tuyến khác.

Dự báo, đánh giá mức độ ô nhiễm từ các phương tiện tham gia giao thông: Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03L/Km, cho các loại ô tô chạy xăng là 0,15L/km, các loại ô tô chạy bằng dầu là 0,3L/km.

Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd…Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày trong bảng sau
Bảng ĐMC-11: Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng

	STT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm

(kg/1.000L xăng)

	1
	CO
	291

	2
	CxHy
	33,2

	3
	Nox
	11,3

	4
	SO2
	0,9

	5
	Aldehyd
	0,4


Nguồn số liệu: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993.

Quãng đường đi lại là chiều dài từng đoạn đường quen thuộc khu quy hoạch, tải lượng ô nhiễm phát sinh trong ngày được tính toán như sau:

Bảng ĐMC-12: Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông

	Tuyến đường chính
	Chiều dài (m)
	Lượng nhiên liệu (lít/ngày)
	Tải lượng (kg/ngày)
	Tải lượng (mg/m/s)

	
	
	
	CO
	NOx
	SO2
	CO
	Nox
	SO2

	Tỉnh Lộ 871
	2.229
	5.236,0
	1.643,2
	62,7763
	4,5361
	11,2643
	0,4212
	0,03

	Đường tỉnh 873B
	3.197
	7.761,0
	2.185,45
	85,7993
	6,9849
	17,1042
	0,6905
	0,04

	Đường Đội Sai
	1.891
	4.521,0
	1.218,6
	48,6913
	4,0921
	9,1564
	0,37427
	0,02


Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của sutton được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyếch tán ô nhiễm của Gauss như sau:

Trong đó:

· C: Nồng độ các chất ô nhiễm, ,g/m3

· E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn tải, mg/m/s.

· z: Độ cao của điểm tính toán: 1m.

· Sz: Hệ số khuyeech tán theo phương z theo chiều gió.

Sz = 0,53xX0,73, X là khoảng cách các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải.

· U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 1,5m/s.

· h: Độ cao so với mặt đất, 0,5m.

Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách 30m, 60m, 150m xuôi theo chiều gió. Cụ thể nồng độ các chất SO2, NÕ, CO, trong không khí tại các khoảng cách 30m, 60m, 150m xuôi theo chiều gió.

Bảng ĐMC-13: Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trên các tuyến giao thông tại các khoảng cách khác nhau thuộc khu quy hoạch

	Tuyến đường chính
	C (mg/m3) x=30m
	C (mg/m3) x=60m
	C (mg/m3) x=150m

	
	CO

(x=30)
	Nox

(x=30)
	SO2

(x=30)
	CO

(x=60)
	Nox

(x=60)
	SO2

(x=60)
	CO

(x=150)
	Nox

(x=150)
	SO2

(x=150)

	Tỉnh Lộ 871
	1,58
	0,06
	0,00
	1,01
	0,04
	0,00
	0,51
	0,02
	0,00

	Đường tỉnh 873B
	2,18
	0,08
	0,00
	1,41
	0,06
	0,00
	0,71
	0,03
	0,00

	Đường Đội Sai
	1,48
	0,05
	0,00
	0,96
	0,03
	0,00
	0,48
	0,01
	0,00

	QCVN05:2009/BTNMT

(mg/m3/1h)
	30,00
	0,20
	0,35
	30,00
	0,20
	0,35
	30,00
	0,20
	0,35


Nhận xét: Qua bảng ĐMC-13 ta thấy nồng độ các chất ô nhiễm được lựa chọn đánh giá gồm CO, NOx, Sox đều thấp hơn QCVN 05:2009/BTNMT(mg/m2/1h).

(2) Các tác động môi trường trong quá tình thực hiện quy hoạch xây dựng

Trên cơ sở liệt kê, phân tích từng nguồn gây tác động để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường của dự án quy hoạch; và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trường khi thực hiện quy hoạch được đánh giá thông qua phương pháp ma trận định lượng.

Mức tác động của mỗi thành phần quy hoạch được tính như sau:

Tác động mạnh: 3; Tác động trung bình: 2; Tác động nhỏ: 1; Tác động không đáng kể: 0; Hệ số tác động: ngắn hạn 1; trung hạn 2; dài hạn 3; Tác động tiêu cực mang dấu âm; Tác động tích cực mang dấu dương.

Ma trận được xây dựng dựa trên giả thuyết chỉ xem xét tác động 1 chiều , tức là chỉ xem xét tác động của từng thành phần  quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội.

Một số vấn đề môi trường chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, khi đó điểm số tác động của các thành phần quy hoạch được cân nhắc theo giá trị trung bình.
Bảng ĐMC-14: Tác động tích lũy khi thực hiện các thành phần quy hoạch tới môi trường

	Thành phần bị tác động
	Các khu chức năng
	Công trình công cộng
	Hạ tầng kỹ thuật
	Cây xanh
	Mức độ tác động tích lũy

	
	Nhà ở hiện hữu
	Nhà ở thấp tầng
	Công nghiệp
	
	
	
	

	
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	

	hương án “không”

	Không khí
	-2
	2
	-
	
	-
	
	-1
	2
	0
	3
	0
	
	-6

	Tiếng ồn
	-2
	1
	-
	
	-
	
	-1
	1
	0
	1
	0
	
	-3

	Nước mặt
	-2
	3
	-
	
	-
	
	-1
	2
	0
	2
	0
	
	-8

	Nước ngầm
	-1
	3
	-
	
	-
	
	-1
	2
	0
	1
	0
	
	

	Tiêu chuẩn cây xanh
	-3
	3
	-
	
	-
	
	0
	3
	0
	3
	0
	
	-9

	Tiện nghi môi trường
	-2
	3
	-
	
	-
	
	0
	3
	
	
	0
	
	-6


	Thành phần bị tác động
	Các khu chức năng
	Công trình công cộng
	Hạ tầng kỹ thuật
	Cây xanh
	Mức độ tác động tích lũy

	
	Nhà ở hiện hữu
	Nhà ở thấp tầng
	Công nghiệp
	
	
	
	

	
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	

	ương án “không”

	Không khí


	-2
	2
	-1
	2
	-3
	2
	-2
	3
	-3
	1
	3
	2
	-21

+6

	Tiếng ồn


	-2
	1
	-1
	1
	-3
	1
	-2
	3
	-1
	3
	2
	3
	-15

+6

	Nước mặt


	-2
	3
	-1
	3
	-3
	3
	-2
	3
	-1
	3
	2
	2
	-27

+4

	Nước ngầm


	-1
	3
	-1
	3
	-1
	3
	-1
	2
	-1
	1
	1
	2
	-12

+2

	Tiêu chuẩn cây xanh
	-3
	3
	-2
	3
	2
	3
	-1
	3
	-1
	3
	3
	3
	-24

+9

	Tiện nghi môi trường
	-3
	3
	-2
	3
	2
	3
	-1
	3
	-1
	2
	3
	3
	-23

+9


Từ kết quả đánh giá ma trận có những nhận xét sau đây;

· Tài nguyên nước mặt sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất do việc thực hiện các hoạt động phát triển đề xuất trong quy hoạch. Nhu cầu sử dụng nước gia tăng cho phát triển đô thị và khu dân cư. Chất lượng nước mặt bị suy giảm do phát triển khu dân cư.

· Môi trường không khí sẽ chịu tác động của hoạt động đô thị. Thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ phá hủy thảm thực vật, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch không khí. Xây dựng cơ sở hạ tầng là nguồn ô nhiễm bụi lớn nhất.

· Tiện nghi môi trường chưa đáp ứng từ khu dân cư hiện hữu.

Bảng ĐMC-15: Tổng hợp mức độ tác động từ các khu chức năng

	Mức độ 

tác động
	Nhóm nhà ở
	Công 

trình 

công cộng
	Cây xanh

	
	Nhà ở hiện hũu
	Nhà xây dựng mới
	Công nghiệp
	
	

	Phương án quy hoạch

	Mức I
	
	x
	
	
	

	Mức II
	x
	
	
	x
	

	Mức III
	
	
	x
	
	


Ghi chú: Mức I: Mức tác động nhẹ; Mức II: Mức tác động trung bình; Mức III: Mức tác động nặng.

(3) Đề xuất danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường

Trên cơ sở Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong KVQH được đề xuất như bảng sau:

V.6. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục tác động .

V.6.1 Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện

Để phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện, nhóm chuyên gia môi trường đã cùng với các chuyên gia quy hoạch đưa ra một số giải pháp và được lồng ghép vào các giải pháp quy hoạch xây dựng. Cụ thể như sau:

· Quy hoạch các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ vào khu tiểu thủ công nghiệp để dễ kiểm soát và xử lý chất thải.

· Quy hoạch hành lang bảo vệ rạch Tổng Châu, Rạch Tích và các kênh rạch khác theo quy định.

· Quy hoạch gìn giữ và tôn tạo các cở sở tôn giáo hiện hữu.

· Giải quyết vấn đề đảo nhiệt độ bằng giải pháp phát triển cây xanh: bố trí các khu cây xanh xen kẽ với các khu nhà ở để cải tạo điều kiện vi khí hậu cho khu nhà ở, đồng thời tạo vẻ mỹ quan cho khu vực.

· Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặt biệt là đối với các quy hoạch giao thông, san lắp nền và cấp, thoát nước đều có tính đến việc thích ứng với diều kiện biến đổi khí hậu.

V.6.2 Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường

Mặc dù giải pháp bảo vệ môi trường đã được lồng ghép trong quy hoạch, nhưng những tác động không thể tránh khỏi cần có biện pháp sau:

- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí:

+ Phân luồng, cải tạo các đường có dấu hiệu xuống cấp, hoàn chỉnh tuyến đường vành đai và đường vào khu đô thị. Điều tiết phương tiện giao thông, thông qua việc quy định thời gian lưu thông đối với các phương tiện

+ Yêu cầu, kiểm soát sử dụng các phương tiện, loại hình giao thông ít gây ô nhiễm không khí.

+ Khuyến khích sự phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch như khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, cồn nhiên liệu, biodiesel và điện.

+ Triển khai có hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn Euro2, thực hiện chương trình kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện xe cộ đã đăng ký, không cho lưu hành những xe quá cũ, không đảm bảo chất lượng phương tiện.

+ Xây dựng các cơ chế và chính sách cho việc lựa chọn việc lưu hành các phương tiện giao thông (thuế môi trường, quy định cấm xe lam, xe 3 bánh…).

+ Xây dựng hệ thống cây xanh tại các đường mới, tường chắn ồn tại các đường sát khu dân cư.

- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mặt:

+ Áp dụng giải pháp thiết kế xanh, thiết kế sinh thái, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thiên nhiên trong khu dân cư.

+ Kiểm soát nước thải, chống san lấp, lấn chiếm.

- Quản lý chất thải rắn:

+ Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

+ Lập quy hoạch quản lý chất thải rắn.

+ Sử dụng công nghệ hạn chế chôn lấp.

PHẦN VI: QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU 
(TỚI NĂM 2025)

VI.1. Mục tiêu :

- Khoanh định các khu vực hiện có và mở rộng, phân loại đất theo chức năng sử dụng: nhà ở, công nghiệp, kho bãi, cây xanh, khu du lịch nghỉ ngơi giải trí, các trung tâm công cộng, các cơ sở an ninh quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật và các khu vực khác dự kiến xây dựng trong giai đoạn trước mắt.

- Phân chia các khu vực đặc thù theo tính chất quản lý như khu vực bảo tồn và tôn tạo, khu vực phố cũ, khu phố mới. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật, tỉ lệ tầng cao, các hệ số sử dụng đất và định hướng kiến trúc quy hoạch.

- Xác định các yêu cầu và biện pháp cải tạo và xây dựng mới bao gồm : Việc xác định mục tiêu và đối tượng đầu tư, các luận chứng tiền khả thi theo thứ tự ưu tiên và phân kỳ xây dựng.

- Phân loại mạng lưới đường giao thông đối nội, đối ngoại, các đường khu vực. Xác định hướng tuyến chỉ giới đường đỏ, mặt cắt đường và phân kỳ giai đoạn thực hiện các tuyến trong giai đoạn trước mắt cả bề dài lẫn bề rộng mặt cắt các tuyến đường dự kiến.

- Xác định các vị trí và đầu mối các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng trong giai đoạn trước mắt.

- Xác định ranh giới và đầu mối các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng trong giai đoạn trước mắt. 

VI.2.  Quy hoạch sử dụng đất đai:

Theo dự kiến đến năm 2025  đô thị Tân Tây sẽ có khoảng 17.302 người.

Nhu cầu sử dụng đất như sau: (giai đoạn 5 – 10 năm)

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN ĐẾN 2025

QUY MÔ : 17.302 NGƯỜI
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ÑAÁT TRAÏM - TRAÏI NUOÂI TROÀNG


ÑAÁT ÔÛ


ÑAÁT NGOAØI DAÂN DUÏNG


B


ÑAÁT COÂNG TRÌNH TOÂN GIAÙO - DI TÍCH


SOÂNG NGOØI - KEÂNH RAÏCH


CAÂY XANH CAÙCH LY


ÑAÁT GIAO THOÂNG ÑOÁI NOÄI


TOÅNG COÄNG


1.452.79


100


87,20


2


ÑAÁT COÂNG TRÌNH  COÂNG COÄNG


ÑAÁT COÂNG VIEÂN 


STT


LOAÏI ÑAÁT


DIEÄN TÍCH(Ha)


TÆ LEÄ(%)


ÑAÁT DU LÒCH NGHÆ DÖÔÕNG


ÑAÁT DÖÏ TRÖÕ


ÑAÁT CAÂY XANH - COÂNG VIEÂN


3


A


12,80


1


GIAÙO DUÏC


 Y TEÁ


 THÖÔNG MAÏI 


ÑAÁT TIEÅU THUÛ COÂNG NGHIEÄP


ÑAÁT TRAÏM - TRAÏI NUOÂI TROÀNG


ÑAÁT ÔÛ


B


ÑAÁT COÂNG TRÌNH TOÂN GIAÙO - DI TÍCH


SOÂNG NGOØI - KEÂNH RAÏCH


CAÂY XANH CAÙCH LY


ÑAÁT GIAO THOÂNG ÑOÁI NOÄI


GIAO THOÂNG ÑOÁI NGOAÏI - NGOAØI DAÂN DUÏNG 


DAÂN CÖ TÖÏ CAÛI TAÏO


2


ÑAÁT COÂNG TRÌNH  COÂNG COÄNG


ÑAÁT COÂNG VIEÂN 


98,26


30,51


67,75


4


6,76


1,92


0,30


3,82


5,68


5,74


2,86


7,83


4,31


55,43


4,31


48,95


7,56


ÑAÁT CT HAÏ TAÀNG KT - BEÁN BAÕI


4,87


10,96


26,13


58.58


80,91


81,25


148,06


1.266,86


ÑAÁT NGHÓA TRANG - NGHÓA ÑÒA


3,04


ÑAÁT TROÀNG CAÂY LAÂU NAÊM - HOA MAØU


250,40


546,15


ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP COÂNG NGHEÄ CAO 




ÑAÁT DÖÏ TRÖÕ

1,16

BEÁN XE

1,30

DAÂN CÖ MAÄT ÑOÄ THAÁP

185,93

3.36

27,93

STT LOAÏI ÑAÁT DIEÄN TÍCH(Ha) TÆ LEÄ(%)

ÑAÁT DU LÒCH NGHÆ DÖÔÕNG

ÑAÁT DÖÏ TRÖÕ

VAÊN HOÙA

ÑAÁT DAÂN DUÏNG

A

TRUNG TAÂM HAØNH CHÍNH XAÕ

1

GIAÙO DUÏC

 Y TEÁ

 THÖÔNG MAÏI 

ÑAÁT TIEÅU THUÛ COÂNG NGHIEÄP

ÑAÁT TRAÏM - TRAÏI NUOÂI TROÀNG

ÑAÁT ÔÛ

ÑAÁT NGOAØI DAÂN DUÏNG

B

ÑAÁT COÂNG TRÌNH TOÂN GIAÙO - DI TÍCH

SOÂNG NGOØI - KEÂNH RAÏCH

CAÂY XANH CAÙCH LY

ÑAÁT GIAO THOÂNG ÑOÁI NOÄI

TOÅNG COÄNG

1.452.79

100

87,20

2

ÑAÁT COÂNG TRÌNH  COÂNG COÄNG

ÑAÁT COÂNG VIEÂN 

STT LOAÏI ÑAÁT DIEÄN TÍCH(Ha) TÆ LEÄ(%)

ÑAÁT DU LÒCH NGHÆ DÖÔÕNG

ÑAÁT DÖÏ TRÖÕ

ÑAÁT CAÂY XANH - COÂNG VIEÂN 3

A 12,80

1

GIAÙO DUÏC

 Y TEÁ

 THÖÔNG MAÏI 

ÑAÁT TIEÅU THUÛ COÂNG NGHIEÄP

ÑAÁT TRAÏM - TRAÏI NUOÂI TROÀNG

ÑAÁT ÔÛ

B

ÑAÁT COÂNG TRÌNH TOÂN GIAÙO - DI TÍCH

SOÂNG NGOØI - KEÂNH RAÏCH

CAÂY XANH CAÙCH LY

ÑAÁT GIAO THOÂNG ÑOÁI NOÄI

GIAO THOÂNG ÑOÁI NGOAÏI - NGOAØI DAÂN DUÏNG 

DAÂN CÖ TÖÏ CAÛI TAÏO

2

ÑAÁT COÂNG TRÌNH  COÂNG COÄNG

ÑAÁT COÂNG VIEÂN 

98,26

30,51

67,75

4

6,76

1,92

0,30

3,82

5,68

5,74

2,86

7,83

4,31

55,43

4,31

48,95

7,56

ÑAÁT CT HAÏ TAÀNG KT - BEÁN BAÕI

4,87

10,96

26,13

58.58

80,91

81,25

148,06

1.266,86

ÑAÁT NGHÓA TRANG - NGHÓA ÑÒA 3,04

ÑAÁT TROÀNG CAÂY LAÂU NAÊM - HOA MAØU

250,40

546,15

ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP COÂNG NGHEÄ CAO 


VI.3. Chương trình hóa các mục tiêu cải tạo và xây dựng :


- Tiếp tục thực hiện quản lý xây dựng phát triển đô thị Tân Tây theo định hướng của huyện.


- Đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao  động.


- Đầu tư phát triển, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân dân và thúc đẩy quá trình đô thị hóa.


- Giai đoạn đợt đầu dự kiến đầu tư xây  dựng một số công trình sau:


+ Nâng cấp đường tỉnh 873B với tổng kinh phí khoảng 14,6 tỷ.


+ Mở mới tuyến đường nội ô Tân Tây (tuyến vành đai) với tổng kinh phí khoảng 16,59 tỷ.


+ Nâng cấp chợ Tân Tây với kinh phí khoảng 14,5 tỷ.


+ Di dời nhà Bia ra chợ Tân Tây.

+ Khu nhà ở hiện hữu sẽ nâng cấp thông qua xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.


+ Khu nhà ở được xây dựng xen cài tại các khu vực nội thị . Các khu nhà ở này được phân bố để đạt mục tiêu kiến trúc cảnh quan trên cơ sở sắp xếp các dãy phố ở có mật độ cao.

+ Khu ở mới trên đất trống và khu ven nội thị, thu hút dân cư từ nơi khác đến hoặc di dời từ khu có mật độ cao trong nội thị.


+ Xây dựng khu hành chính ban ngành đoàn thể của xã.


+ Xây dựng các cơ sở để đáp ứng yêu cầu: trường trung học, trạm y tế xã, sân bãi TDTT, …


+ Bổ sung và hoàn thiện các công trình công cộng dịch vụ.



+ Xây dựng công viên văn hóa dọc rạch Tổng Chu.


+ Xây dựng khu Tiểu thủ công nghiệp.

VI.4. Đề xuất các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng :


- Khi đồ án được duyệt công tác quản lý xây dựng, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cần được quan tâm và quản lý chặt chẽ từ đầu.

- Từng khu vực được lập quy hoạch cần quản lý, hướng dẫn trong quá trình hình thành các dự án đầu tư, cần thực hiện đúng chức năng, bảo đảm các chỉ tiêu và tầng cao tối đa, tối thiểu, mật độ xây dựng.


- Quản lý kiến trúc cảnh quan tại trung tâm, được hướng dẫn trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/2000 và 1/500.

 
- Công bố quy hoạch chung được duyệt sau 30 ngày được cấp thẩm quyền phê duyệt.

PHẦN VII: QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VII.1. QUY ĐỊNH CHUNG.

VII.1.1 Đối tượng áp dụng


Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quản lý phát triển đô thị, đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị trên địa bàn đô thị Tân Tây đảm bảo theo đúng đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Tây đến năm 2030 đã được phê duyệt. 

Quy định này là cơ sở để chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng đô thị Tân Tây xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, các quy hoạch chuyên ngành, tất cả các khu vực trong và ngoài đô thị tuân thủ định hướng Quy hoạch chung.

VII.1.2 Quy định về quy mô diện tích và dân số của đô thị
VII.1.2.1 Dự báo quy mô đất xây dựng đô thị Thị trấn Tân Hòa


Dự kiến quy mô đất xây dựng đô thị như sau:


+ Năm 2025: Diện tích đất xây dựng đô thị là 185,93 ha, bình quân 107 m2/ng. 


+ Năm 2030: Diện tích đất xây dựng đô thị là 197,89 ha, bình quân 103,5 m2/ng. 

VII.1.2.2 Dự báo quy mô dân số:

Dự báo dân số như sau (kể cả dân số tăng cơ học và vãng lai dài hạn):


+ Dân số toàn đô thị là 17.302 người (2025), 19.119 người (2030)

VII.1.3 Quy định về quản lý phát triển không gian đô thị


VII.1.3.1 Tổng thể chung toàn đô thị
Quy hoạch không gian đô thị được tổ chức phát triển trên cơ sở kế thừa: cơ sở hạ tầng xã hội (các công trình công cộng), dân cư và hệ thống giao thông chính của khu vực. Tại khu vực này hiện có các trục giao thông chính là đường tỉnh 871, 873B và các tuyến đường vành đai như đường Cầu Đình, đường Ao Gừa, đường Xóm Trên và đường Xóm Rèn Dưới tạo thành khung sườn của hệ thống giao thông. Khu vực trung tâm thị trấn hiện nay (gồm các ấp7, ấp 2 và ấp) hiện là lõi đô thị,  từ đây hình thành và phát triển đô thị theo hướng đã xác định. 

Trên nền tảng đó, quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở phát triển các công trình hạ tầng xã hội và dân cư. Đô thị Tân Tây sẽ mở rộng về phía Bắc (xã Gia Thuận) theo hướng lấy ranh giới mới là đường tỉnh 873B,; về hướng Đông (xã Kiểng Phước) theo hướng lấy ranh giới mới là đường tỉnh 871; về hướng Đông (thị xã Gò Công) theo hướng lấy ranh giới mới là đường Đội Sai. 

Cơ cấu phát triển đô thị xác định không gian chính của đô thị là trung tâm công cộng (hành chánh, y tế, giáo dục, văn hóa, TDTT, thương mại, dịch vụ). Không gian còn lại là không gian ở và sản xuất -dịch vụ.


- Mô hình khai thác kiến trúc cảnh quan khu vực:

Tận dụng hệ thống kênh rạch, mặt nước hiện có nhằm khai thác cảnh quan.

 Nâng cao giá trị kiến trúc, cảnh quan, công trình tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương.

 Nâng cấp các đường giao thông tạo thuận lợi giao thông khu vực.

Tận dụng và khai thác các công trình công cộng có quy mô lớn ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.
VII.1.3.2 Các trục không gian chính
- Các trục cảnh quan mặt nước: Rạch Tổng Châu, Rạch Tích... là giao thông thủy quan trọng đi qua khu vực trung tâm, đây là các trục cảnh quan mặt nước của đô thị. 

Trục sông Rạch Tổng Châu là trục khai thác kinh tế đặc thù của đô thị, ngoài hoạt động kinh doanh – dịch vụ ra, ở những khoảng không gian trống nên tổ chức công viên cây xanh, đường dạo ven sông với một số nhà trú mưa nắng không che tầm nhìn nhằm tạo cảnh quan đẹp và cải tạo khí hậu khu vực. 

- Các trục đường giao thông chính.

 Giao thông bộ đối ngoại là Đường tỉnh 871 và 873B.

 Các tuyến chính và tuyến khu vực đường Đội Sai, đường Giồng Tháp Trên, đường Xóm Rèn Trên tạo thành khung sườn của hệ thống giao thông.
 Các tuyến giao thông nội bộ nhỏ ven sông rạch, bao quanh đô thị nhằm kết nối khu dân cư mật độ thấp với khu trung tâm.
Các trục đường quanh khu thương mại-chợ hiện nay sẽ là trục thương mại dịch vụ chủ đạo cho đô thị.

- Bến bãi hàng hóa, hành khách; cảng sông sẽ là điểm tập kết cho phương tiện giao thông thủy.
VII.1.3.3 Các khu hạn chế phát triển, khu vực không được phép xây dựng.

- Là các công trình di tích lịch sử - tôn giáo. Vành đai bảo vệ công trình tuân thủ quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Xung quanh di tích chủ yếu tôn tạo cảnh quan trồng cây xanh, tổ chức đường giao thông, chiếu sáng, thoát nước và vệ sinh môi trường.       


- Các vùng không được phép xây dựng : ven đê, hành lang bảo vệ điện, hành lang an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật...đã quy định ở các điều trên, nghiêm cấm xây dựng các công trình sát mép sông (khoảng cách lùi tối thiểu theo quy định).

VII.1.4 Quy định về quy mô phát triển vùng ngoại thị

Đô thị Tân Tây không có vùng ngoại thị

VII.1.5 Quy định về khu vực cần bảo tồn

VII.1.5.1 Vùng cảnh quan sông nước

- Hệ thống sông ngòi, kênh rạch là các yếu tố đặc trưng của các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần được khai thác một cách hiệu quả góp phần vào cảnh quan đô thị, đồng thời góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường sống.


- Hệ thống sông rạch chính như: Rạch Tổng Châu...trong đô thị được quy hoạch với các đường dọc 2 bên, các dãy phố nằm 1 bên đường được quản lý theo quy định, phần còn lại ven sông là đường dạo, đi bộ tạo cảnh quan cho khu vực.


- Các tuyến đường đi bộ kết nối hệ thống kênh rạch và các công viên cây xanh của đô thị có thể được khai thác thành các tuyến du lịch cảnh quan sông nước.


- Đối với các sông rạch không có đường dọc kênh phải có khoảng lùi bảo vệ và không được xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi. 

VII.1.5.2 Các di tích tôn giáo trong đô thị


Với các công trình tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh trong đô thị đều phải được duy trì, tôn tạo và bảo vệ, tuân thủ các quy định về bảo tồn công trình di tích theo từng cấp đã được xác định.

VII.1.6 Quy định chung về phát triển hạ tầng xã hội

VII.1.6.1 Đối với nhà ở :

- Dạng nhà phố dọc trục đường trong khu vực trung tâm, tại khu thương mại dịch vu, chợ vừa kết hợp làm thương mại dịch vụ (tầng trệt) vừa để ở (các tầng lầu), tầng cao xây dựng 1-5 tầng. Tại tầng trệt các nhà phố dọc các trục đường trung tâm thương mại cần có khoảng lùi làm hành lang đi lại để hạn chế chiếm vỉa hè. Cũng như thuận lợi mua sắm.

- Nhà ở kết hợp vườn tại các khu vực ven khu trung tâm, khuyến khích phát triển nhà có vườn trồng cây ăn trái, biệt thự vườn…

- Nhà ở dọc kênh rạch, được xây dựng dọc tuyến đường ven kênh rạch, cạnh bờ kênh rạch là các dãy cây xanh cách ly và cảnh quan sông nước,… hạn chế hệ thống thoát nước bẩn thải trực tiếp ra sông rạch.

VII.1.6.2 Đối với hệ thống các trung tâm
Trung tâm công cộng chính của đô thị quy hoạch mới là nơi  tập trung các cơ quan hành chính, chính trị , kinh tế, văn hóa, y tế, thể dục thể thao...Do đó, các công trình được đầu tư tại đây sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của khu vực. 

Ngoài trung tâm chính, sẽ có các trung tâm cho từng khu đô thị, khu ở để phục vụ hiệu quả cũng như đáp ứng cự ly đi lại mua sắm hợp lý.

VII.1.6.3 Đối với hệ thống các khu công viên, cây xanh, không gian mở, mặt nước
Công viên cây xanh tập trung ở hai bên bờ dọc theo các kênh rạch, các công viên cây xanh trong khu ở kết hợp cây xanh đường phố, cây xanh cách ly...sẽ tạo thành khoảng xanh chung cho đô thị.

VII.1.7 Quy định chung về hệ thống hạ tầng kỹ thuật
VII.1.7.1 Giao thông

- Giao thông bộ đối ngoại là Đường tỉnh 871 và 873B.

- Các tuyến chính và tuyến khu vực đường Đội Sai, đường Giồng Tháp Trên, đường Xóm Rèn Trên tạo thành khung sườn của hệ thống giao thông.
-  Các tuyến giao thông nội bộ nhỏ ven sông rạch, bao quanh đô thị nhằm kết nối khu dân cư mật độ thấp với khu trung tâm.

- Tổng diện tích đường giao thông quy hoạch (đối nội) khoảng 55,43 ha.
* Các yêu cầu kỹ thuật an toàn giao thông:

- Căn cứ các quy định tại Điều 4.3.2 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Bán kính bó vỉa tại giao lộ: R = 12m, đối với các tuyến giao thông chính.

- Bán kính bó vỉa tại giao lộ: R = 8m, đối với các tuyến giao thông nội bộ.

- Vát góc công trình tại vị trí giao lộ được căn cứ theo bảng 4.3.4 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Cầu, cống giao thông BTCT vĩnh cữu có độ tĩnh không theo phân cấp đường sông.

- Cao độ mép đường thấp hơn cao độ đỉnh gờ bó vỉa 0,12m

- Độ dốc mặt đường là 2% theo TCVN 4054:2005. Modul yêu cầu: Ey/c ≥ 95MPa, Đường phố đô thị cấp áo đường A2, mặt đường thảm bêtông nhựa nóng hạt trung.

- Vỉa hè lát gạch Block kết hợp trồng cây xanh, có độ dốc 2%. 

VII.1.7.2 Cấp điện


Xây dựng mạng lưới cấp điện phải đáp ứng mục đích yêu cầu định hướng phát triển của khu quy hoạch và phải đồng bộ với sự phát triển chung của khu vực; trên cơ sở tận dụng lại triệt để mạng lưới cấp điện hiện hữu và phải thực hiện đúng theo quy định, quy trình và quy phạm của Nhà nước. 




* Nguồn điện 

Định hướng cấp từ tuyến điện trung thế 22kv hiện hữu chạy dọc theo tuyến đường Tỉnh 871, đường tỉnh 873B.



- Lưới điện 


* Tuyến trung thế

  Xây dựng mới tuyến trung thế ngầm được đi trong mương cáp dưới vỉa hè. Dây dẫn sử dụng cáp ngầm luồn trong ống bảo vệ Ø200. Tại các góc  bán kính cong của cáp > 2m, tại các điểm đấu nối xây dựng trạm đấu nối trên mặt đất và xây hành lang bảo vệ trạm. Sử dụng dây dẫn, ống bảo vệ và các phụ kiện đi ngầm đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam. 



*Tuyến hạ thế

Xây dựng mới tuyến hạ thế ngầm, đào rãnh đặt đường dây trên vỉa hè, dây dẫn sử dụng cáp ngầm luồn trong ống bảo vệ Ø150. Tại các góc bán kính cong của cáp > 2m, tại các điểm đấu nối xây dựng trạm đấu nối trên mặt đất và xây hành lang bảo vệ trạm; đặt các tủ MCB cho từng khu, các tủ điện được xây trên mặt đất xây hành lang bảo vệ an toàn. Sử dụng dây dẫn, ống bảo vệ và các phụ kiện đi ngầm đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam


 * Tuyến chiếu sáng


- Tuyến chiếu sáng được xây dựng mới bằng đèn hoặc bóng LED tiết kiệm điện, sử dụng trụ bát giác cao từ 8m đến 9m STK có khoảng cách từ 30m đến 35m, dây dẫn được luồn trong ống bảo vệ đi ngầm dưới vỉa hè và lòng đường. Sử dụng dây dẫn, ống bảo vệ và các phụ kiện đi ngầm đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam

    * Trạm biến áp


- Dọc theo tuyến trung thế dự kiến đặt trạm biến áp trên mặt đất và các trạm được đặt tại trung độ phụ tải. Các trạm được đặt trên mặt đất xây dựng hành lang bảo vệ an toàn, tiếp đất an toàn với điện trở  4( có van chống sét.

VII.1.7.3 Thông tin liên lạc
Hệ thống thông tin liên lạc của khu trung tâm đô thị Tân Tây được thiết kế đi ngầm.

Tùy theo nhu cầu sử dụng của từng khu mà cáp thông tin có dung lượng khác nhau, tương ứng với dung lượng các hộp cáp.

Tuyến cáp chính thông tin liên lạc của đô thị Tân Tây nằm trên đường tỉnh 871,  đường Đội Sai. Tuyến cáp này chính là sử dụng cáp quang.

Sử dụng cáp thông tin có tiết diện 0,5mm2 cho cáp phối và cáp chính. Cáp thông tin liên lạc của đô thị Tân Tây có dung lượng từ 100 đến 1200 đôi.

Mạng lưới thông tin liên lạc của khu vực quy hoạch được lập với nhiều phương án, chọn phương án tối ưu là phương án có chiều dài đường dây nhỏ nhất và đảm bảo dự phòng cho các năm sau.

Mạng lưới thông tin liên lạc được thiết kế dạng hình tia.

Trong tương lai, tùy theo mức độ đầu tư phát triển mạng lưới thông tin liên lạc của tỉnh, mạng thông tin cấp cho đô thị Tân Tây phát triển theo phương thức hữu tuyến hay vô tuyến cố định, để đảm bảo cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện đại cho toàn khu và đảm bảo mạng thông tin của đô thị Tân Tây được nối với mạng chung của khu vực, của cả nước và quốc tế, đảm bảo cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện đại cho khách hàng.

Các giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc cho đô thị Tân Tây phải đảm bảo các nhu cầu sử dụng điện thoại theo từng khu vực, từng giai đoạn sao cho dung lượng của các tuyến cáp thông tin không lãng phí, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển với tốc độ cao của kỹ nghệ thông tin trong những năm tới.

Tổng chiều dài tuyến cáp thông tin liên lạc của đô thị Tân Tây là 58.186m, toàn đô thị sẽ được lắp đặt mới một số tủ cáp chính thông tin liên lạc. Vị trí và dung lượng các tủ cáp chính sẽ được thiết kế cụ thể trong giai đoạn quy hoạch chi tiết.
VII.1.7.4 Cấp nước
- Nguồn nước phục vụ khu quy hoạch sử dụng nguồn nước cung cấp của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, sử dụng nguồn nước lấy từ Công ty cổ phần BOO nước Đồng Tâm đưa về.




- Từ nhà máy nước được bơm vào mạng lưới cấp chia ra các tuyến ống uPVC (300, (200 tạo thành 1 mạng vòng khép kín và phân phối nước cho toàn bộ khu quy hoạch.

VII.1.7.5 Hệ thống thoát nước mưa
Khu quy hoạch được thiết kế với hai hệ thống thoát nước độc lập: hệ thống thoát nước mưa, và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

- Dùng phương pháp phân chia khu vực thoát nước để tính toán mạng lưới cho toàn khu.

- Hình thức thoát nước là thoát trong hệ thống ống kín, được bố trí dọc dưới vỉa hè đường giao thông công cộng. 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo giải pháp dẫn theo hướng xả ra kênh rạch xung quanh khu Quy hoạch.

- Quá trình vận chuyển, nước thải được xử lý lắng cặn thông qua các hố ga trung gian, đồng thời có thể lợi dụng nước thủy triều để rửa trôi và hoà tan nước thải.

VII.1.7.6 Hệ thống thoát nước thải

- Nước thải khu vệ sinh phải được xử lý vi sinh bằng bể tự hoại trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung.

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được thiết kế theo giải pháp thoát nước dẫn theo hướng xả về hệ thống xử lý nước thải trong khu quy hoạch. 

- Hệ thống thoát nước thải sử dụng cống tròn (800, (600 độ dốc I ≥ 1/D%.

- Lưu lượng thoát nước sinh hoạt cho toàn khu quy hoạch: 4.100 m3/ngày-đêm.

VII.1.7.7 Vệ sinh môi trường 

- Rác thải: Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt 1,0 – 1,2 kg/người.ngày, tổng lượng rác thải sinh hoạt 17,3 tấn/ngày (2025), 19,12 tấn/ngày (2030).


- Giải pháp xử lý : Rác thải hữu cơ và vô cơ được thu gom và vận chuyển bằng xe chuyên dùng đến bãi rác tập trung của tỉnh để được xử lý đúng quy cách.


- Việc chôn cất người chết trong thị trấn sẽ được đưa đến nghĩa trang tập trung của huyện nằm ngoài thị trấn.


- Ngoài ra cần dự kiến xây dựng một số nhà vệ sinh công cộng để phục vụ khách vãng lai.


- Nước thải y tế phải được tiệt trùng bằng nhiệt hay Clo tại cơ sở và nước thải sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại từ bên trong mỗi ngôi nhà, đạt tiêu chuẩn theo TCVN 4474-87 trước khi xả vào cống góp riêng dẫn về trạm xử lý cục bộ để được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A với độ BOD5 ≤ 20 mg/lít theo TCVN 5945-2005 và TCVN 6982-2001 mới được xả vào môi trường tự nhiên.

VII.1.8 Các quy định chủ yếu về kiểm soát phát triển và bảo vệ môi trường đô thị

- Khu vực kiểm soát phát triển đô thị: Là những khu vực phát triển mở rộng đô thị (tuyến dân cư dọc trục, cụm điểm dân cư tập trung, các nhà ở dọc sông rạch...) cần quan tâm xây dựng hệ thống cây xanh trong đô thị, cây xanh cảnh quan ven sông rạch, xác định các tuyến vành đai. Hạn chế sử dụng những khu vực có môi trường sinh thái tốt để xây dựng các khu chức năng cho đô thị.


- Khu vực kiểm soát phát triển sản xuất TTCN, làng nghề: Đối với khu sản xuất TTCN, làng nghề cần ưu đãi các nhà máy đầu tư thay đổi công nghệ mới, khuyến khích sản xuất công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi trường. Các cơ sở công nghiệp bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường; hình thành hệ thống không gian xanh cách ly với các khu vực lân cận.


- Khu vực thân thiện chất lượng môi trường: Bao gồm các khu vực đô thị và dân cư hiện hữu cần cải thiện và phục hồi chất lượng môi trường xen kẽ hình thành thêm hệ thống không gian xanh cảnh quan cũng như không gian xanh cách ly đối với những công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

VII.2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

VII.2.1 Quy định về vị trí, quy mô, diện tích các khu chức năng đô thị

VII.2.1.1 Khu đô thị mới và khu đô thị cũ cải tạo, chỉnh trang

- Bố cục quy hoạch khu trung tâm thị trấn mang tính kế thừa, điều chỉnh bổ sung hợp lý cơ sở đã có, vừa cải tạo chỉnh trang, vừa xây dựng mới các cơ sở hạ tầng một cách hài hòa, đảm bảo yêu cầu cảnh quan môi trường đáp ứng yêu cầu sống, làm việc của dân cư và khai thác hiệu quả quỹ đất, hạn chế di dời giải tỏa, bảo đảm sự phát triển và ổn định lâu dài.

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nằm khu vực ngoại thị để đảm bảo yêu cầu về môi trường.

- Tổ chức lại hệ thống giao thông, tuân thủ mạng lưới giao thông đã được quản lý cải tạo mở rộng nâng cấp và kết hợp với xây dựng mới một cách hài hòa, để toàn mạng giao thông liên tục thông suốt trong khu vực và đến các khu lân cận. Nâng cấp mở rộng các tuyến hiện hữu theo đúng lộ giới quy định và phát triển các tuyến mới để quản lý xây dựng, giữ đất phát triển sau này.

- Các công trình kiến trúc, đặc biệt là công trình tạo trục cảnh quan đô thị, trục trung tâm, điểm nhấn phải mang sắc thái sinh động phù hợp với địa phương, tồn tại được lâu dài cùng sự phát triển chung của đô thị tương lai.

- Các công trình công cộng cần được quan tâm nâng cấp, mở rộng quy mô (nếu có thể) và xây dựng thêm các công trình mới đủ diện tích bán kính phục vụ theo cấp để tạo thuận lợi trong sinh hoạt của người dân.

- Xây dựng các mảng xanh dọc rạch Tổng Châu và các kênh rạch kết hợp mặt thoáng kênh rạch tạo mỹ quan cho đô thị.

- Phát triển các công viên văn hóa quy mô lớn phục vụ cho toàn đô thị, huyện và xây dựng các mảng xanh trong khu dân cư đảm bảo bán kính phục vụ.

- Hạn chế phát triển nhà ven kênh rạch để đảm bảo môi trường khu vực.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, phát triển mới cần kết hợp với hiện hữu để có sự phát triển đồng bộ.

- Cập nhật và tiếp thu các dự án được duyệt đang triển khai tại trung tâm đô thị để nối kết phù hợp.
VII.2.1.2 Vùng phát triển

VII.2.1.3 Vùng phát triển đô thị
· Đô thị phát triển ven đường tỉnh 871 và đường tỉnh 873B , các công trình công cộng tập trung ở khu vực trung tâm tạo bộ mặt cho đô thị.
VII.2.1.4 Vùng cây xanh cảnh quan, không gian mở
· Công viên cây xanh phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi giải trí của đô thị. Khu du lịch nghỉ dưỡng bố trí dọc rạch Tổng Châu tạo trục cảnh quan.
VII.2.1.5 Vùng tiểu thủ công nghiệp và khu ở
·  Khu tiểu thủ công nghiệp bố trí về hướng Tây dọc theo đường tỉnh 873B, nằm bên ngoài trung tâm nhằm phát triển sản xuất và giải quyết nhu cầu lao động của người dân địa phương. 
· Các khu dân cư mật độ cao tập trung ở khu vực trung tâm và trên những tuyến đường lớn hiện hữu.

· Các khu dân cư mật độ thấp và đất dự trữ phát triển bố trí ở khu vực bên ngoài trung tâm.

VII.2.2 Định hướng hệ thống các khu đô thị

         Tại đô thị hiện chỉ có tuyến giao thông bộ chính quan trọng là đường Tỉnh 871,  đường tỉnh 873B. Dân cư chỉ bám ven trục giao thông.Với các phương tiện giao thông thủy bộ hiện hữu, công tác xác định các khu chức năng cần được nghiên cứu phù hợp để đáp ứng các dịch vụ thương mại cho đô thị và huyện.

VII.2.2.1 Khu đô thị số 1
- Vị trí: phía năm giáp với đường tỉnh 871 

-  Quy mô quy hoạch:

+ Diện tích: khoảng 36.28ha

+ Dân số: 2025: 4.000 người, 2030: 5.000 người

· Chức năng: khu trung tâm hành chính, chính trị của khu vực, trung tâm y tế.

· Tổ chức không gian: trung tâm hành chính, các ban ngành và các dịch vụ công công.

VII.2.2.2 Khu đô thị số 2
- Vị trí : Giáp kênh Ông Lánh với Rạch Tổng châu

- Quy mô quy hoạch:

+ Diện tích: khoảng 23.07ha

+ Dân số: 2025: 3.000 người, 2030: 4.000 người

· Chức năng: Trung tâm giáo duc, khu văn hóa, Thương mại - Dịch vụ.

· Tổ chức không gian: trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa, chợ, bến xe, đất ở hiện hữu, đất ở xây dựng mới,…

VII.2.2.3 Khu đô thị số 3
- Vị trí : phía tây của đường tỉnh 871

- Quy mô quy hoạch:

+ Diện tích: khoảng 65.14ha

+ Dân số: 2025: 4.000 người, 2030: 6.000 người

· Chức năng: Khu nhà ở, Du lịch – nghỉ dưỡng.

· Tổ chức không gian: Các khu du lịch, công trình công nghiệp – TTCN, đền – chùa – công trình tôn giáo, công trình hạ tầng kỹ thuật, đất ở hiện hữu, đất ở xây dựng mới,…

VII.2.2.4 Định hướng các trung tâm chuyên ngành

· Trung tâm đô thị
+ Trung tâm hành chính đô thị: tại vị trí hiện hữu thuộc khu vực 1.

+ Trung tâm các khu đô thị và các khu nhà ở, được phân bố theo các khu vực 1, 2 ,3. Xây dựng mới, cải tạo, năng cấp các công trình công cộng phục vụ cho dân cư.

· Trung tâm thương mại dịch vụ :

+ Xây dựng mới các chợ và trung tâm thương mại trong từng khu vực

· Trung tâm văn hóa – TDTT:
+ Quy hoạch mới tại khu vực 2

VII.2.2.5 Định hướng không gian phân bố dân cư

Tổng dân số đến năm định hình 2030 dự kiến là : 19.119người. Bố trí các khu dân cư và tuyến dân cư như sau: 

- Khu dân cư tự cải tạo dọc theo trục đường Tỉnh 871, đường tỉnh 873B.

- Khu dân mật độ cao tập trung khu vực trung tâm hành chính – công cộng.

- Khu dân mật độ thấp vị trí bên ngoài tiếp giáp khu dân cư mật độ cao.

VII.2.2.6 Định hướng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

· Xây dựng mới bến xe ở các trung tâm khu vực 1

· Năng cấp trạm cấp nước hiện hữu

· Xây mới trạm xử lý nước ở các trung tâm khu vực

· Mở rộng nghĩa trang hiện hữu
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Hình 1: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị
BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025

QUY MÔ : 17.302 NGƯỜI
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VII.2.2.7 Quy  hoạch sử dụng đất các khu vực

· Trên cơ sở hình thành 3 khu vực, tùy theo tính chất và chức năng, định hướng quy hoạch sử dụng đất cho các khu vực như sau.

Khu đô thị số 1 :

( Công trình hành chính, các Ban ngành và các công trình dịch vụ công cộng.

- Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 5,68 ha.

+ Mật độ xây dựng 30 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 6 tầng

+ Tầng cao tối thiểu: 4 tầng.

(  Khu công viên, cây xanh
· Các chỉ tiêu sử dụng đất:
+ Tổng diện tích là 4,31 ha.

+ Mật độ xây dựng 5 – 10%

·  Khu Y tế:

Vị trí trung tâm bao gồm bệnh viện đa khoa huyện, các công trình y tế. 


- Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 2,86 ha.

+ Mật độ xây dựng 30 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 4 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.
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Hình 2: Khu đô thị số 1
Khu đô thị số 2 :

· Khu Văn hóa

Trung tâm Văn hóa gồm có nhà Văn hóa, Câu lạc bộ thiếu nhi, nhà Truyền thống, thư viện, tôn giáo, di tích  … 


- Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 3,36 ha.

+ Mật độ xây dựng 35 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 4 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

· Khu giáo dục : 

Bao gồm các công trình trường THCS, trường Tiểu học, trường Mầm non, trường dạy nghề.- :g trình hành chính hổn hộppoj án để giải quyết các diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng.ế và thiết kế xây du
- Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 5,74 ha.

+ Mật độ xây dựng 35 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 4 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

· Khu thương mại

Vị trí các khu chợ và phố chợ rất thuận lợi về thủy bộ và nằm ở khu vực trung tâm dân cư. Đây là khu dịch vụ thương mại phục vụ đầy đủ các nhu cầu. 

- Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 7,83ha.

+ Mật độ xây dựng 30 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 5 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.
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Hình 3: Khu đô thị số 2
Khu đô thị số 3 :

· Khu du lịch – nghỉ dưỡng

- Định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với mật độ xây dựng thấp dọc theo rạch Tổng Châu.

-
Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 10,96 ha.

+ Mật độ xây dựng 10 – 40%

+ Tầng cao tối đa: 2 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

· Công trình CN – TTCN
Các công trình công nghiệp – TTCN sản xuất nhỏ ít gây ô nhiễm môi trường. Vị trí bên ngoài trung tâm thuận tiện giao thông thủy, bộ nhằm phục vụ nhu cầu lao động sản xuất của xã Tân Tây.

-
Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 48,95 ha.

+ Tầng cao tối đa: 2 tầng.

+ Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

· Khu công viên cây xanh

- Phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân bao gồm công viên, vườn hoa.

-
Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 4.31ha.

+ Mật độ xây dựng 5 – 41%

+ Tầng cao trung bình: 1 tầng.
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Hình 4: Khu đô thị số 3

Công trình hạ tầng kỹ thuật 

Trạm cấp nước, cấp điện, xử lý nước, rác, bến xe, trạm xăng dầu, bến cảng.

-
Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích là 7,56 ha.


Các khu nhà ở

 Tổng dân số đến năm định hình (2025 và tầm nhìn 2030) dự kiến là : 19.119 người, tổng diện tích 110.2ha. Các loại hình ở: 

- Khu dân cư tự cải tạo dọc theo trục đường Tỉnh 871, đường tỉnh 873B.

 + Các chỉ tiêu sử dụng đất:

• Diện tích trung bình 150 – 200m2/lô

• Mật độ xây dựng: 50 – 60%

• Tầng cao tối đa: 3 tầng.

• Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

- Khu dân mật độ cao tập trung khu vực trung tâm hành chính – công cộng.

+ Các chỉ tiêu sử dụng đất:

• Diện tích trung bình 100 – 125m2/lô

• Mật độ xây dựng: 60 – 80%

• Tầng cao tối đa: 4 tầng.

• Tầng cao tối thiểu: 2 tầng.

- Khu dân mật độ thấp vị trí bên ngoài tiếp giáp khu dân cư mật độ cao.

+ Các chỉ tiêu sử dụng đất:

• Diện tích trung bình 300 – 500m2/lô

• Mật độ xây dựng: 30 – 40%

• Tầng cao tối đa: 2 tầng.

• Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

VII.2.2.8 Các quy định về kiến trúc đô thị :

Các công trình phải phù hợp với công viên. Không xây dựng các công trình lớn trong công viên. Đối với công viên thể dục thể thao chỉ xây dựng công trình thể dục thể thao và phục vụ thể dục thể thao.


- Quy định về bãi đỗ xe: Tổ chức các bãi đỗ xe trong công viên.


- Các quy định về chuẩn bị kỹ thuật đất đai và sử dụng cơ sở hạ tầng: Tận dụng địa hình tối đa tránh san ủi.


- Các yêu cầu về vệ sinh môi trường:


Trong công viên phải tổ chức thu gom rác thải, bố trí nhà vệ sinh công cộng. Không để gây ô nhiễm môi trường.

VII.2.2.9 Nông nghiệp (dự trữ phát triển đô thị)


- Vị trí: Là những khu đất chưa sử dụng trong đô thị như đất nông nghiệp, ao, hồ...


- Quy định về sử dụng đất đai: Không được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.


- Các quy định về xây dựng: Khi có nhu cầu xây dựng công trình phải được cấp có thẩm quyền cho phép mới được xây dựng.

VII.2.3 Quy định kiểm soát không gian, kiến trúc các khu chức năng, trục không gian chính, không gian mở, cây xanh, mặt nước, điểm nhấn:

VII.2.3.1 Quy định đối với không gian đô thị :


- Các công trình công cộng đô thị phải tuân theo Điều lệ Quản lý và QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ –BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008.


- Không gian cây xanh, mặt nước, phải được bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo, không được lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, khuyến khích tăng chỉ tiêu cây xanh, mặt nước.


- Các di tích lịch sử - văn hóa, công trình có giá trị kiến trúc tiêu biểu, truyền thống văn hóa trong khu vực phải được bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 


- Các công trình xây dựng mới phải đảm bảo gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa địa phương, hài hòa với cảnh quan khu vực. Hạn chế xây dựng nhà ở có mật độ cao, nhà cao tầng, nhà ống mái bằng, nhà liền kề kiểu nhà phố

VII.2.3.2 Quy định đối với kiến trúc và tổ hợp kiến trúc đô thị


- Khuyến khích việc kết hợp các khu đất thành khu đất lớn hơn để xây dựng công trình hợp khối đồng bộ, tạo lập các không gian công cộng, cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng, môi trường đô thị, các công trình phải đảm bảo khoảng lùi theo quy định. 


- Những công trình kiến trúc đô thị mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, công trình tôn giáo tín ngưỡng, tượng đài danh nhân, … thì chính quyền đô thị phải có quy định quản lý riêng. 


- Các công trình chợ, siêu thị xây dựng mới trong đô thị phải có bãi đổ xe, được bố trí theo quy hoạch đô thị được duyệt, đáp ứng đủ diện tích theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, an toàn, thuận tiện đảm bảo trật tự, vệ sinh và mỹ quan đường phố. 


- Chiều cao công trình, khối đế công trình, mái nhà, chiều cao và độ vươn của ô văng tầng 1, các phân vị đứng, ngang, độ đặc rỗng, bố trí cửa sổ, cửa đi về phía mặt phố đảm bảo tính liên tục, đảm bảo tỷ lệ hợp lý trong không gian, hài hòa cho kiến thức của toàn tuyến. 


- Chiều dài tối đa của tổ hợp kiến trúc, nhóm công công trình phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, bảo đảm thông gió tự nhiên cho khu vực, thuận tiện cho giao thông và công tác phòng cháy cháy, chữa cháy. 

VII.2.3.3 Quy định đối với trục không gian chính 

- Tại các tuyến phố chính, trục đường chính của đô thị, khu vực quảng trường trung tâm thì việc dùng màu sắc, vật liệu hoàn thiện bên ngoài công trình phải đảm bảo sự hài hòa chung cho toàn tuyến.


- Các tiện ích đô thị như ghế ngồi nghĩ, tuyến dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, biển hiệu, biển chỉ dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hòa với tỷ lệ công trình kiến trúc. 


- Hè phố, đường đi bộ trong đô thị phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến phố, khu vực đô thị, hố trồng cây phải có kích thước phù hợp, đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt đối với người khuyết tật, thuận tiện cho việc bảo vệ, chăm sóc cây. Khuyến khích trồng cây xanh lớn che bóng mát như sao, dầu …

VII.2.3.4 Quy định đối với không gian mở, cảnh quan công viên, cây xanh


- Các không gian mở cần thể hiện tính đặc trưng, bố trí cây xanh mặt nước, hạn chế xây dựng chắn tầm nhìn ảnh hưởng mỹ quan đô thị. 


- Cây xanh trong đô thị phải được trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố trí  theo quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành. 


- Cây cổ thụ trong đô thị, trong khuôn viên các công trình, các di tích lịch sử - văn hóa …  được bảo vệ, quản lý theo quy định của pháp luật.  


- Khuyến khích trồng các loại cây phù hợp với chức năng của các khu vực và tính chất của đô thị, khu vực đô thị, đảm bảo môi trường sinh thái, lựa chọn loại cây trồng có sự phối hợp màu sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực và cho đô thị.


- Đối với cảnh quan nhân tạo như ao, hồ, tiểu cảnh, cây xanh … phải được thiết kế hợp lý, xây dựng phải đồng bộ, hài hòa cảnh quan, môi trường và phù hợp với chức năng, đặc điểm vùng miền, tính chất của đô thị, khu vực đô thị.


- Khu vực cảnh quan tự nhiên, thảm thực vật, dọc sông, mặt nước có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lượng môi trường và sự phát triển bền vững của đô thị phải được khoanh vùng, chỉ dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo vệ. 

VII.2.3.5 Điểm nhấn kiến trúc


Tại khu trung tâm đô thị, tùy vị trí mà thể hiện rõ tính trang trọng, tính tiêu biểu, hài hòa, trang nhã. 

VII.2.4 Quy định về chỉ giới đường đỏ các tuyến phố chính; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật chính.
VII.2.4.1 Quy định về chỉ giới đường đỏ

Bảng 41: Quy định về chỉ giới đường đỏ

	Số TT
	Loại đường
	Chiều dài
(m)
	Chiều rộng
 (m)
	Lộ giới (m)

	
	
	
	
	Vĩa hè
trái
	Vĩa hè
phải
	Lòng 
đường
	Dải phân 
cách

	I
	Giao thông đối ngoại
	7827,6
	
	
	
	
	

	1
	Đường tỉnh 871
	2222,8
	33
	8
	8
	7x2
	3

	2
	Đường tỉnh 873B
	3168,5
	33
	8
	8
	7x2
	3

	3
	Đường  Đội Sai
	1857,6
	33
	8
	8
	7x2
	3

	II
	Giao thông đối nội
	43620
	
	
	
	
	

	1
	Đường lộ giới 22m
	22878
	22
	5
	5
	12
	

	2
	Đường lộ giới 17m
	12399
	17
	5
	5
	7
	

	3
	Đường lộ giới 16m
	3636,9
	16
	5
	5
	6
	

	4
	Đường lộ giới 14m
	3493,9
	14
	4
	4
	6
	


Các tuyến đường nội bộ trong các khu dân cư, khu tái định cư... chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng thực hiện theo quy hoạch chi tiết của khu đó.

VII.2.4.2 phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật chính.


- Phạm vi bảo vệ đường bộ:


+ Đối với đường ngoài đô thị: đảm bảo hành lang bảo vệ các tuyến đường theo qui định của Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


+ Đối với đường đô thị: phải tuân thủ đúng chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của các tuyến theo quy hoạch được duyệt.


- Phạm vi bảo vệ đường thuỷ.


 Tuân thủ các quy định của Luật đường thủy nội địa số 23/2004/QH11. 

- Hệ thống kỹ thuật hạ tầng gồm có:

· Đường điện cao, trung thế;

· Đường ống cấp nước sạch đi ngầm;

· Cống thoát nước mưa bê tông cốt thép đi ngầm;

· Cống thoát nước bẩn đi ngầm;

· Cống thông tin liên lạc.

Hệ thống kỹ thuật được đặt ở 2 bên vỉa hè trong phạm vi đường đỏ và chạy song song với tim đường.

Khi cải tạo, xây dựng mới đường phố, phải xây dựng đồng bộ hệ thống cống ngầm để tránh tình trạng đào xới đường phố, vỉa hè nhiều lần và phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước về công trình ngầm trong đô thị.      

VII.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tân Tây đến năm 2030 và bản quy định quản lý theo đồ án quy hoạch này được ấn hành và lưu giữ tại:


- Sở Xây dựng Tỉnh Tiền Giang.


- UBND huyện Gò Công Đông.


- UBND xã Tân Tây

2. UBND huyện Gò Công Đông căn cứ theo nội dung Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tân Tây đến năm 2030  và bản quy định quản lý này để tiếp tục triển khai lập các Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết các khu vực dự án trọng điểm trên địa bàn đô thị.


3. Quy định này có giá trị và được thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang để nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

PHẦN VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Quy hoạch chung đô thị Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang là công việc hết sức cần thiết, nhằm quản lý đất, quản lý xây dựng và tổ chức ổn định cuộc sống của người dân cũng như phát triển về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện theo chủ trương của tỉnh và của nhà nước. Nội dung nghiên cứu đề cập đến việc định hướng xây dựng các khu chức năng, các định hướng về giao thông, nhằm giải quyết nhu cầu bức xúc để người dân tự ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất từng bước cải thiện và nâng cao tiện nghi cuộc sống.

Để đảm bảo cho việc thực hiện tốt đồ án quy hoạch, các nội dung sau đây cần được quan tâm :


- Có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai, kiểm tra thường xuyên việc xin sử dụng đất và xây dựng.


- Triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết tại các khu vực có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng.


- Giai đoạn trước mắt, khi nhu cầu đất phát triển đô thị chưa cần sử dụng hết quỹ đất, những khu vực đất đang sử dụng trong nông nghiệp sẽ được tạo điều kiện để ổn định sản xuất đến khi quy hoạch được thực thi.


- Có biện pháp cụ thể để giữ gìn, bảo vệ môi trường, nhằm phát triển đô thị một cách bền vững -/-

	
	TP. Cần Thơ, ngày     tháng    năm 2018
VIẾT THUYẾT MINH
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TMTH đồ án lập quy hoạch chung đô thị Tân Tây – huyện Gò Công Đông – tỉnh Tiền Giang đến năm 2030                      Trang 2

